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PHẦN II.
NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vục 
HỘ TỊCH ÁP DỤNG TẠI CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG



1. Thủ tục: Đăng ký khai sinh
Trình tư thưc hiên:• • •



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký khai 
sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ phí nểu 
thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh; nộp phí cấp bản sao Giấy khai 
sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký 
khai sinh truy cập cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
(https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), 
xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng 
UBND cấp xã có tham quyền.



Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tuyến cung cấp thông tin theo 
biểu mẫu điện tử tương tác đăng kỷ khai sinh (cung cấp trên Công dịch vụ công), 
đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp 
phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác 
theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ cỏ trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu tiếp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu trong ngày làm việc 
tiếp theo (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi 
ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua 
điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ trực tuyến); chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử
lý-



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyến thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bô sung đế 
người có yêu cầu bố sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh không bố sung, hoàn 
thiện dược hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chôi giải 
quyết yêu cầu đăng ký khai sinh.





https://dichvucong.gov.vn
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- Công chức tư pháp - hộ tịch thấm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ 
của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc 
đính kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa đê 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa đê trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cẩu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký khai sinh theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện 
việc ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông 
tin đến CSDLQGVDC để lấy sổ định danh cá nhân.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức trực tuyến, 
công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biêu mẫu Giấy khai sinh điện tử với thông tin 
đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biểu mẫu Giấy khai sinh điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịchthực hiện 
việc ghi nội dung vào sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh 
trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và 
chuyến thông tin đến CSDLQGVDC để lấy số định danh cá nhân.



- Sau khi CSDLQGVDC trả về sổ định danh cá nhân, công chức tư pháp - 
hộ tịch in Giây khai sinh, trình Lãnh đạo ƯBND ký, chuyên tới Bộ phận một cửa 
đê trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh kiểm tra thông tin trên Giấy khai sinh, 
trong Sô đăng ký khai sinh và ký lên vào sổ đãng ký khai sinh, nhận Giấy khai 
sinh.



* Lưu ý:
- Trong thời hạn 60 ngày kê từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm 



đăng ký khai sinh cho con; trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho 
con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi 
dưỡng trẻ em có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ em.
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- Trường hợp đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi thì sau khi nhận được 
thông báo, Chủ tịch UBND cấp xã hoặc Trưởng công an cấp xã có trách nhiệm 
tô chức lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi.



Sau khi lập biên bản, UBND cấp xã tiến hành niêm yết tại trụ sở UBND 
trong 07 ngày liên tục về việc trẻ bị bỏ rơi. Hết thời hạn niêm yết, nếu không có 
thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND cấp xã thông báo cho cá nhân hoặc tổ 
chức đang tạm thời nuôi dưỡng trẻ để tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ.



- Trường hợp trẻ chưa xác định được cha thì họ, dân tộc, quê quán, quốc 
tịch của con được xác định theo họ, dân tộc, quê quán, quốc tịch của mẹ; phần 
ghi vê cha của trẻ để trống. Nếu vào thời điểm đăng ký khai sinh người cha yêu 
câu làm thủ tục nhận con thì kết hợp giải quyết việc nhận con và đăng ký khai sinh.



- Trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ mà khi đăng ký khai sinh cha 
yêu câu làm thủ tục nhận con thì kết họp giải quyết việc nhận con và đăng ký 
khai sinh; phần khai về mẹ của trẻ để trống.



- Trường họp trẻ không thuộc diện bị bỏ rơi, chưa xác định được cả cha 
và mẹ thì thực hiện tương tự như đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi, nhưng 
trong Sô hộ tịch ghi rõ “Trẻ chưa xác định được cha, mẹ”.



Cách thức thực hiện:
Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 



người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã 
hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch 
vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn).



Thành phần, số lưọTig hồ sơ: (sửa đổi, bô sung)
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mầu(nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp 



hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh (do người yêu cầu cung cấp 



thông tin theo hướng dẫn trên Cong dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinhthực hiện việc nộp/xuất trình (theo 
hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp:
- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì 



nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người 
làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;



- Trường họp trẻ em bị bỏ rơi thì phải có biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi do 
cơ quan có thẩm quyền lập.



- Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn 
bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang 
thai hộ.





https://dichvucong.gov.vn
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- Văn bản ủy quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cẩu đăng ký 
khai sinh. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ có giá trị chúng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đăng ký hộ tịch không thê khai thác được thông tin vê nơi cư trú cùa 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điểu 14 Nghị định sô 
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Trường hợp các thông tin 
về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
vê dân cư bang các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuât 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tài lên (theo hình thức trực tuyên).



+ Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn. Trường hợp 
đã có thông tin về việc kết hôn của cha, mẹ trong CSDLHTĐT, CSDLQGVDC 
thì không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức 
trực tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.



* Lưu ý:
- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiếm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin đế lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chúng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến phải 
bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại
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hoặc được chụp, được quét bàng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá 
trị sử dụng;



+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký khai sinh 
trực tuyến đã có bán sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì neười 
yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Giấy khai sinh/bản sao 
Giấy khai sinh), người có yêu cầu đăng ký khai sinh phải nộp bản chính Giấy 
chứng sinh; xuất trình giấy tờ tuỳ thân; bản chính Giấy chứng nhận kết hôn (nếu 
cha mẹ trẻ đã đăng ký kết hôn và thông tin về việc kết hôn chưa có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT).



- Giây tờ do cơ quan có thâm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được họp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường họp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường họp người yêu cầu đăng ký khai sinh không cung cấp được giấy 
tờ nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm 
giả thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký khai sinh.



- Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ em là ông, bà, người thân 
thích khác thì không phải có văn bản ủy quyền của cha, mẹ trẻ em, nhung phải 
thống nhất với cha, mẹ trẻ em về các nội dung khai sinh.



- Đối với việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ:
+ Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù họp với pháp luật 



và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của 
Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.



+ Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán 
của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định 
theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.



- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam 
đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải 
thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của 
việc cam đoan không đúng sự thật.



Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan 
không đúng sự thật.



Số lưọng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường họp 



nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày 
làm việc tiếp theo.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Co’ quan thực hiện thủ tục hành chính:
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+ UBND cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng 
ký khai sinh cho trẻ em;



+ UBND cấp xã nơi lập biên bản về việc trẻ bị bỏ rơi đối với trường hợp 
đăng ký khai sinh cho trẻ bị bỏ rơi.



+ UBND cấp xã nơi trẻ đang cư trú có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho 
trẻ chưa xác định được cha, mẹ.



Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Kết quả thực hiện thù tục hành chính:
Giấy khai sinh (bản chính), bản sao Giấy khai sinh (trường hợp yêu cầu 



cấp bản sao Giấy khai sinh).
Lệ phí (nếu có):
+ Lệ phí đăng ký khai sinh: 5.000đ (năm ngàn đồng).
+ Miễn lệ phí đối với trường hợp khai sinh đúng hạn, người thuộc gia 



đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
+ Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản sao Trích 



lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai đăng ký khai sinh (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
+ Biếu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh (nếu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tuyến).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đoi, bo sung)
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dừ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
+ Nghị định' sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chỉnh phủ sửa 



đôi, bô sung một so điểu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình so 
hộ khâu, so tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chỉnh, cung cấp dịch vụ 
công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến;
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- Thông tư sổ 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư sổ 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thấm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tinh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đối, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bố sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH



Kính gửi:(l)..............



Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:
Nơi cư trú:(2).................................



Giấy tờ tùy thân:(3)



Quan hệ với người được khai sinh: ..............................................
Đe nghị CO’ quan đăng kỷ khai sinh cho ngưòi dưói đây:
Họ, chữ đệm, tên:.......................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................ghi bằng chữ:



Giới tính:......................Dân tộc:.......................... Quốc tịch:......
Nơi sinh:(4)...................................................................................



Quê quán: .........................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên ngưòi m ẹ:............................................................................
Năm sinh:(5)......................................................Dân tộc:.................. Quốc tịch:
Nơi cư trú:(2).....................................................................................................



Họ, chữ đệm, tên ngưòi cha:.........................................................................................
Năm sinh:(5).....................................................Dân tộc:.................. Quốc tịch:.............
Nơi cư trú:(2)...................................................................................................................



Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự 
thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.



Làm tại:........................ , ngày.......... tháng......... năm ..............
Người yêu cầu



(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đề nghị cấp bản sao<6): Có □  , Không d  
Số lượng:........bản
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Chú thích:
(l)Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.
(2> Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi dăng ký thường trú thì ghi 



theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi dăng ký thường trú và nơi dăng ký 
tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người di dăng ký, ghi rõ số, cơ quan 
cấp, ngày cấp hộ chiểu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thể (Ví dụ: 
Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phổ Hà Nội cấp ngày 
20/10/2014).



(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế 
đó.



Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, Hà Nội



- Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, 



huyện, tỉnh), nơi sinh ra.
Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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2. Thủ tục: Đăng ký kết hôn
Trình tư thưc hiên • • •
- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký kết 



hôn nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại ký UBND xã có thâm quyền; nộp lệ phí nếu 
thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký kết hôn; nộp phí cấp bản sao Trích lục 
kết hôn nếu có yêu cầu cấp bản sao Trích lục kết hôn.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký 
kết hôn truy cập Cong dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
(https://dichvucong.socfrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), 
xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng 
UBND cấp xã có thẩm quyền.



Người có yêu cầu đăng ký kết hôn trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu 
mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn (cung cấp trên cổng dịch vụ công), đính 
kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, 
lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo 
quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả 
kết quả cho người cỏ yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn 
hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu 
cẩu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), chuyển hồ sơ để công chức làm 
công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bo sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký kết hôn không bố sung, hoàn 
thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký kết hôn.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 
lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.socfrang.gov.vn
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+ Trường họp cần phải kiếm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thê trả kêt quá đúng thời gian đã hẹn thỉ công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trá kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiểu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhăn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, họp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy 
định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký 
kêt hôn theo quy định, trường hợp tiêp nhận hô sơ đăng ký kêt hôn theo hình thức 
trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ  đăng ký kết hôn, 
cập nhật thông tin đăng ký kết hôn và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản 
lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trường họp tiếp nhận hồ sơ đăng ký kết hôn theo hình thức trực tuyến, công 
chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy chứng nhận kết hôn điện tử với 
thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biếu mẫu Giấy chửng nhận kết hôn điện tử và xác nhận (toi đa một 
ngày).



Neu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện 
việc ghi nội dung vào sổ đăng ký kết hôn, cập nhật thông tin đăng ký kết hôn và 
lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Giấy chứng nhận kết hôn, trình Lãnh đạo 
UBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký kết hôn (hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất trình 
giấy tờ tuỳ thân để đối chiếu) kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết hôn, 
trong Số đăng ký kết hôn, khẳng định sự tự nguyện kết hôn và ký tên vào số đăng 
ký kết hôn, ký tên vào Giấy chứng nhận kết hôn, mỗi bên nam, nữ nhận 01 bản 
chính Giấy chứng nhận kết hôn.



Cách thức thưc hiên:• •



Người có yêu cầu đăng ký kết hôn thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 
phận một cửa của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cong dịch vụ công 
quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục 
hành chính tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn) (bên nam hoặc bên nữ có 
the nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).



Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bo sung)
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. 



Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn (nếu người 
có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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- Biếu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn (do người yêu cầu cung cấp 
thông tin theo hướng dẫn trên cồng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);



- Người có yêu cầu đăng ký kểt hôn thực hiện việc nộp/xuất trình (theo 
hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp:
- Bản chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do UBND cấp xã có thấm 



quyền cấp trong trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không đăng ký 
thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn làm thủ tục đăng ký kết hôn. Trường 
họp các thông tin về tình trạng hôn nhân đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT 
được điền tự động thì không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải 
lên (theo hình thức trực tuyến).



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
khai sinh. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đà có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đăng ký hộ tịch không thê khai thác được thông tin về nơi cư trú của 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điểu 14 Nghị định sổ 
104/2Ọ22/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chỉnh phủ. Trường hợp các thông tin 
về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
vê dân cư bang các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) ;



- Trích lục ghi chú ly hôn đối với trường hợp công dân Việt Nam đăng ký 
thường trú tại địa bàn xã làm thủ tục đăng ký kết hôn, đã được giải quyết việc ly 
hôn, hủy việc kết hôn trước đó tại cơ quan có tham quyền nước ngoài.



* Lưu ý
- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin đế lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ để đối chiếu. Trường họp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.
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+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đổi với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký kết hôn trực tuyến phải 
bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại 
hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp họp lệ, còn giá 
trị sử dụng;



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký kết hôn trực 
tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu 
được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (bản chính Giấy chứng nhận 
kết hôn/bản sao Trích lục kết hôn), người có yêu cầu đăng ký kết hôn phải nộp bản 
chính Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu thông tin về tình trạng hôn nhân 
chưa có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT).



- Giấy tờ do cơ quan có thấm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận đê sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường họp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký kết hôn không cung cấp được giấy tờ 
nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tây xóa, sửa chữa, làm giả 
thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký kết hôn.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thòi hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ; trường hợp nhận 



hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày làm 
việc tiếp theo. Trường hợp cần xác minh điều kiện kết hôn của hai bên nam, nữ 
thì thời hạn giải quyết không quá 05 ngày làm việc.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND xă nơi cư trú của bên



nam hoặc bên nữ.
Cơ quan phối họp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính), mỗi bên vợ, chồng 01 bản; bản sao 



Trích lục kết hôn (trường hợp yêu cầu cấp bản sao Trích lục kết hôn).
Lệ phí (nếu có):
+ Miễn lệ phí.
+ Phí cấp bản sao Trích lục kết hôn (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản sao 



Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai đăng ký kết hôn (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
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+ Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký kết hôn (nếu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến).



Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
+ Các bên không bị mất năng lực hành vi dân sự;
+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn, gồm:
. Kết hôn giả tạo;
. Tảo hôn, cưỡng ép kểt hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có 



vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ;
. Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người 



có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng 
là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha 
dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng.



* Nhà nước không thừa nhận hôn nhản giữa những người cùng giới tính.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bo sung)
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
+ Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 



đôi, bô sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ 
hộ kháu, sô tạm trú giây khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gôc Việt Nam, lệ phí quôc tịch;
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- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thấm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thấm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết sổ 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thấm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
---------------  Đôc lâp -  Tư do -  Hanh phúc



(1)
TỜ KHAI ĐẢNG KÝ KÉT HÔN



Kính gử i:(3)......................................................................................
(2)



Thông tin Bên nữ Bên nam



IIọ, chữ đệm, tên



Ngày, tháng, năm sinh



Dân tộc



Quốc tịch



Nơi cư trú (4)



Giấy tờ tùy thân(5)



Kết hôn lần thứ mấy



Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật việc kết hôn của chúng tôi là tự 
nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.



Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.
Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.



................................... »ngày ............ tháng .......... năm...............



Bên nữ Bên nam
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đề nghị cấp bản sao(6): Có D ,  Không n  
Sổ lượng:........bản
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Chú thích:
(0 (2) 7 riròmg hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán 



ảnh của hai bcn nam, nữ.
(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn.
(4) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì 



ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng 
ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.



(5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc 
giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành 
phố Hà Nội cấp ngày 20/10/1982).



(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ sổ lượng.
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3. Thủ tục: Đăng ký nhận cha, mẹ, con
Trình tư thưc hiên:• • •



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký nhận 
cha, mẹ, con nộp hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con tại UBND cấp xã có thấm 
quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký nhận cha, mẹ, 
con; nộp phí cấp bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con nếu có yêu cầu cấp 
bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký 
nhận cha, mẹ, con truy cập cổng dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài 
khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định 
đúng UBND cấp xã có thẩm quyền.



Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con trực tuyến cung cấp thông 
tin theo biếu mẫu điện tử tương tác đăng ký nhận cha, mẹ, con (cung cấp trên 
Cống dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu 
theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc 
bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả 
kết quả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn 
hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), đồng thời chuyến hồ sơ để công 
chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
câu bô sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung đê 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con không bổ 
sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo 
từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ 
của các thông tin trong hô sơ, giây tờ, tài liệu do người yêu câu nộp, xuât trình hoặc 
đính kèm).





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyêt, phái từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa đe 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiếm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thê trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiêu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa đề trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiêu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhăn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (neu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, hồ sơ 
đây đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, 
con theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào 
Sô đăng ký nhận cha, mẹ, con, cập nhật thông tin đăng ký nhận cha, mẹ, con và 
lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con theo hình thức trực 
tuyến, công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biêu mẫu Trích lục đăng ký nhận cha, 
mẹ, con điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị 
số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biếu mẫu Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con điện tử và xác nhận 
(tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thổng nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịchthực hiện 
việc ghi nội dung vào sổ đăng ký đăng ký nhận cha, mẹ, con, cập nhật thông tin 
đăng ký nhận cha, mẹ, con và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ 
tịch điện tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, trình 
Lãnh đạo UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con (cả hai bên phải có mặt, xuất 
trình giấy tờ tuỳ thân để đổi chiếu) kiểm tra thông tin trên Trích lục đăng ký nhận 
cha, mẹ, con, ữong sổ đăng ký nhận cha, mẹ, con và ký tên vào Sô đăng ký nhận 
cha, mẹ, con, nhận Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.



Cách thức thực hiện:
Người có yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con thực hiện nộp hô sơ trực tiêp 



tại Bộ phận một cửa của ƯBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch 
vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn) (một bên có thê 
nộp hồ sơ mà không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại).



Thành phần, số lưọng hồ sơ: (sưa đổi, bo sung)





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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- Tờ khai đăng ký đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



- Biêu mẫu điện tử tương tác đăng ký nhận cha, mẹ, con (do người có yêu 
càu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công, nếu người có yêu 
cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);



- Người có yêu cầu đăng kỷ nhận cha, mẹ, con thực hiện việc nộp/xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp:
- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm:
+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có 



thâm quyên xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì phải có văn bản cam đoan 



của các bên nhận cha, mẹ, con về mối quan hệ cha, mẹ, con và có ít nhất hai 
người làm chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
nhận cha, mẹ, con. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có 
trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ cỏ giả trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đăng ký hộ tịch không thế khai thác được thông tin về nơi cư trú của 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số  
104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phù. Trường hợp các thông tin 
vê giây tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
vê dân cư băng các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).



* Lưu ý:
- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiếm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin đê lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ đê đôi chiêu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giây tờ thì người tiêp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản
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chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bán sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cẩu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng kv nhận cha, mẹ, con trực 
tuyên phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máv 
ảnh, điện thoại hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp 
hợp lệ, còn giá trị sử dụng;



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký nhận cha, 
mẹ, con trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì 
người yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Trích lục đăng ký nhận 
cha, mẹ, con/bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con) người có yêu cầu đăng 
ký nhận cha, mẹ, con phải xuất trình giấy tờ tùy thân để xác định nhân thân; nộp 
bản chính giấy tờ, tài liệu làchứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, 
con.



- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận đe sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con không cung cấp 
được giấy tờ nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa 
chữa, làm giả thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký 
nhận cha, mẹ, con.



- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam 
đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải 
thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của 
việc cam đoan không đúng sự thật.



Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan 
không đúng sự thật.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh 



thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã nơi cư trú của



người nhận hoặc người được nhận là cha, mẹ, con.
Cơ quan phối họp:
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- UBND cấp xã noi cư trú của ngưòd được nhận là cha, mẹ, con.
- Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính); bản sao Trích lục đăng 



ký nhận cha, mẹ, con (trường hợp yêu cầu cấp bản sao Trích lục đăng ký nhận 
cha, mẹ, con).



Lệ phí (nếu có):
+ 10.000 đồng (mười ngàn đồng).
+ Miễn lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia 



đình có công vói cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
+ Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (nếu có yêu cầu): 



8.000 đồng/bản sao Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
+ Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký nhận cha, mẹ, con(nếu nộp hồ sơ 



theo hình thức trực tuyến).
Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
+ Bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con đều còn sống;
+ Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.
+ Trường hợp nam, nữ chung sổng với nhau như vợ chồng, không đăng 



ký kết hôn, sinh con, người con sống cùng với người cha, khi người cha làm thủ 
tục nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của 
người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
+ Nghị định' số ỉ 04/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chỉnh phủ sửa 



đôi, bố sung một số điểu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô 
hộ khâu, số tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ 
công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-
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CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NỌ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bố sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một sổ loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HOÀ XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐẢNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON



Kính gửi:(1)........................................................................................................



Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ............................................................................



Nơi cư trú :(2)................................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)......................................................................................................



Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con:(4).....................................................................
Đề nghị CO’ quan công nhận người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:.........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................
Giới tính:..................................... Dân tộc:...................................... Quốc tịch:..........
Nơi cư trú :(2)................................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)......................................................................................................



Là................................. của người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên :.........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................
Giới tính:.................................Dân tộc:...................................... Quốc tịch:
Nơi cư trú :(2).................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)



Tôi cam đoan việc nhận............................. nói trên là đúng sự thât tư
nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan 
của mình.



Làm tại..................................... ngày.......... tháng...........năm..........



Người yêu cầu
(Ký, ghì rõ họ, chữ đệm, tên)



Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(S>



Đẹ nghị cấp bàn sao(6): Có ũ  Không ũ  
Số lượng:............bản
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Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký nhận cha, mẹ, con;
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo 



nơi dăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thỉ ghi 
theo nơi dang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 
hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp 
ngày 20/10/2004).



(4) Chỉ khai trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con.
(5) Chi khai trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã 



thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người cha nếu mẹ là người yêu 
cầu, ý kiến người mẹ nếu cha là người yêu cầu (trừ trường họp người đó đã chết, mất tích, 
mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự).



(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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4. Thủ tục: Đăng ký khai sinh kết họp đăng ký nhận cha, mẹ, con
Trình tư thưc hiên:• • •



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con nộp hồ sơ đăng 
ký khai sinh và đăng ký nhận cha, mẹ, con tại UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp 
lệ phí nếu thuộc trường họp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh, đãng ký nhận cha, 
mẹ, con; nộp phí cấp bản sao Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con 
nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả 
kết quả cho người có yêu cầu, đồng thời chuyến hồ sơ đế công chức làm công tác 
hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao 
chụp, chuyến thành tài liệu điện tử trên hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký 
số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa theo quy 
định.



(ii) Trường họp hồ sơ chưa đầy đủ, họp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bô sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung đế 
người có yêu cầu bo sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con 
không bô sung, hoàn thiện được hô sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cứa có 
thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thấm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ 
của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc 
đỉnh kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);



+ Trường họp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thê trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức tư pháp - hộ 
tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm trả 
kêt quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyến Bộ phận một cửa để trả cho người 
có yêu cầu;



+ Nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, thông 
tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi 
vào Sô đăng ký nhận cha, mẹ, con, sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng 
ký khai sinh, đăng ký nhận cha, mẹ, con và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, 
quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, chuyển thông tin đến CSDLQGVDC để lấy sổ 
định danh cá nhân.
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- Sau khi CSDLQGVDC trả về số định danh cá nhân, công chức tư pháp - 
hộ tịch in Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, trình Lãnh đạo 
UBND ký, chuyên tới Bộ phận một cửa trả kêt quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con (cả hai bên phải 
có mặt, xuất trình giấy tờ tuỳ thân để đối chiếu) kiểm tra thông tin trên Trích lục 
đăng ký nhận cha, mẹ, con, Giây khai sinh, trong số đăng ký nhận cha, mẹ, con, 
Sô đăng ký khai sinh và ký tên vào Sô đăng ký nhận cha, mẹ, con, sổ đăng ký 
khai sinh, nhận Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con, Giấy khai sinh.



Cách thức thực hiện:
Người có yêu cầu đăng ký khai sinh và nhận cha, mẹ, con thực hiện nộp 



hô sơ trực tiêp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã (một bên có thể nộp hồ sơ 
mà không phải có văn bản ủy quyền của bên còn lại).



Thành phần, số luọTig hồ sơ: (sửa đoi, bổ sung)
* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu;
- Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con theo mẫu.
- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì 



nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người 
làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;



- Chứng cứ chứng minh quan hệ cha, con hoặc quan hệ mẹ, con gồm:
+ Văn bản của cơ quan y tế, cơ quan giám định hoặc cơ quan khác có 



thấm quyền xác nhận quan hệ cha con, quan hệ mẹ con.
+ Trường hợp không có văn bản nêu trên thì các bên nhận cha, mẹ, con 



lập văn bản cam đoan về mối quan hệ cha, mẹ, con, có ít nhất hai người làm 
chứng về mối quan hệ cha, mẹ, con.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thâm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng đế chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
khai sinh và nhận cha, mẹ, con. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy 
tờ này đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì 
không phải xuất trình;



- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đăng ký hộ tịch không thê khai thác được thông tin vê nơi cư trú của 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điêu 14 Nghị định sô 
Ỉ04/2Ọ22/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Trường hợp các thông tin 
về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quôc gia 
về dân cư băng các phương thức này thì người củ yêu câu không phải xuât 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyên).



* Liru ý:
- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình:
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+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 
nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin đế lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bàn chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam 
đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải 
thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của 
việc cam đoan không đúng sự thật.



Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thấm 
quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan 
không đúng sự thật.



- Đối với việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ:
+ Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù họp với pháp luật 



và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thong văn hóa tốt đẹp của 
Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.



+ Trường họp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán 
cùa con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định 
theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thòi hạn giải quyết: 03 ngày làm việc. Trường hợp cần phải xác minh 



thì thời hạn giải quyết không quá 08 ngày làm việc.
Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính: Cá nhân
Co- quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã nơi cư trú của



người cha hoặc người mẹ thực hiện đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, 
con.



Co’quan phối họp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy khai sinh, Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (bản chính); bản sao 



Giấy khai sinh, bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con (trường họp yêu 
câu câp bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục đăng ký nhận cha, mẹ, con).



Lệ phí (nếu có):
+ Lệ phí đăng ký khai sinh: 5.000 đồng (năm ngàn đồng).
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+ Lệ phí đăng ký nhận cha, mẹ, con: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)
+ Miễn lệ phí đổi với trường hợp đăng ký khai sinh đúng hạn.
+ Miễn lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia 



đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
+ Phí cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục đăng kỷ nhận cha, mẹ, 



con (nêu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản sao Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
Tên mẫu đon, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai đăng kỷ khai sinh (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT- 



BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp).
+ Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con (ban hành kèm theo Thông tư số 



04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bọ Tư pháp).
Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
+ Bên nhận và bên được nhận là cha, mẹ, con đều còn sống;
+ Việc nhận cha, mẹ, con không có tranh chấp.
+ Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng 



ký kêt hôn, sinh con, người con sống cùng với người cha, khi người cha làm thủ 
tục nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của 
người mẹ trong Tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Luật Hộ tịch năm 2014;



 ̂- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;



+ Nghị định sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 
đôi, bô sung một sổ điểu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuảt trình sô 
hộ khâu, sô tạm trú giây khi thực hiện thú tục hành chính, cung cáp dịch vụ 
công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thấm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư sổ 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019
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của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đông nhân dân tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TÒ KHAI ĐẢNG KÝ KHAI SINH



Kính gửi:(,)..............



Họ, chũ’ đệm, tên người yêu cầu:



Nơi cư trú:(2).................................



Giấy tờ tùy thân:(3)



Quan hệ với người được khai sinh: ..............................................
Đề nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho ngưòi dưói đây:
Họ, chữ đệm, tên:........................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................ghi bàng chữ:



Giới tính:......................Dân tộc:.......................... Quốc tịch:
Nơi sinh:(4)............................................................................



Quê quán: ..........................................
Ho, chữ đêm, tên người m e:............
Năm sinh:(5)........................................
Nơi cư trú:<2)......................................



.............Dân tôc:........ .........Quốc tích :............



Ho, chữ đêm, tên người cha:...........
Năm sinh:(5)........................................
Nơi cư trú:(2)......................................



............Dân tôc:......... ........Quốc tich:.............



Tôi cam đoan nội dung dề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự 
thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.



Làm tại:......................... ngày............tháng......... năm ..............
Ngưòi yêu cầu



(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đc nghị cấp bản sao(6): Có c ,  Không IU 
Số lượng:........bản
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Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi 



theo nơi đăng ký tạm trú; trường họp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký 
tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân cùa người đi đăng ký, ghi rõ sổ, cơ quan 
cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (Ví dụ: 
Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phổ Hà Nội cấp ngày 
20/10/2014).



(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tể thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và dịa chỉ trụ sở cơ sở y tế 
đó.



Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, Hà Nội



- Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bẳc Ninh.
Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, 



huyện, tỉnh), nơi sinh ra.
Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TÒ KHAI ĐĂNG KÝ NHẶN CHA, MẸ, CON



Kính gửi:(2)........................................................................................................



Họ, chữ đệm, tên người vêu cầu: ............................................................................



Nơi cư trú :(2)................................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3).......................................................................................................



Quan hệ với người nhận cha/mẹ/con:(4).....................................................................
Đe nghị cơ quan công nhận người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên:.........................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:................................................................................................
Giới tính:......................................Dân tộc:.......................................Quốc tịch:..........
Nơi cư trú :(2).................................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:<3).......................................................................................................



Là..................................của người có tên dưói đây:
Họ, chữ đệm, tên :.........................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................
Giới tính:.................................Dân tộc:.......................................Quốc tịch:
Nơi cư trú :(2).................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)



Tôi cam đoan việc nhận............................. nói trên là đúng sự thật, tự
nguyện, không có tranh chấp và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan 
của mình.



Làm tại..................................... ngày.......... tháng...........năm...........



Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Ý kiến của người hiện đang là mẹ hoặc cha(5)



Đề nghị cấp bản sao<6): Có ũ  Không ũ  
Số lượng:............bản
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Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký nhận cha, mẹ, con;
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo 



nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không cỏ nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi 
theo nơi đang sinh sống.



<3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 
hợp lệ thay thế (ví dụ: Chúng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phổ Hà Nội cấp 
ngay 20/10/2004).



(4) Chỉ khai trong trường hợp người khai không đồng thời là người nhận cha/mẹ/con.
<5) Chỉ khai trong trường hợp cha hoặc mẹ nhận con chưa thành niên hoặc người đã 



thành niên nhưng mât năng lực hành vi dân sự, ghi ý kiến của người cha nếu mẹ là người yêu 
câu, ý kiến người mẹ nếu cha là người ỵêu cầu (trừ trường hợp người đó đã chết, mất tích, 
mât năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chê năng lực hành vi dân sự).
(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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5. Thủ tục: Đăng ký khai tử
Trình tu thuc hiên:• • •



- Neu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký khai 
tử nộp hồ sơ đăng ký khai tử tại UBND cấp xã có thấm quyền; nộp lệ phí nểu 
thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai tử; nộp phí cấp bản sao Trích lục 
khai tử nếu có yêu cầu cấp bản sao Trích lục khai tử.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký 
khai tử truy cập Cong dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc I ỉệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
(https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoán), 
xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng 
UBND cấp xã có thẩm quyền.



Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tuyến cung cấp thông tin theo biểu 
mẫu điện tử tương tác đăng kỷ khai tử (cung cấp trên cổng dịch vụ công), đính 
kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, 
lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo 
quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu tiếp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu trong ngày làm việc 
tiếp theo (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi 
ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua 
điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ trực tuyến); chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử
lý



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bố sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bô sung đế 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai tử không bổ sung, hoàn 
thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chổi giải 
quyết yêu cầu đăng ký khai tử.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ 
của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc 
đính kèm).





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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+ Trường hợp hồ sơ cần bố sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa đế 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiếm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quá đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký khai tử theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện 
việc ghi vào Sổ đăng ký khai tử, cập nhật thông tin đăng ký khai tử và lưu chính 
thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai tử theo hình thức trực tuyến, công 
chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Trích lục khai tử điện tử với thông tin đầy 
đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiềm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biểu mẫu Trích lục khai tử điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịchthực hiện 
việc ghi nội dung vào sổ đăng ký khai tử, cập nhật thông tin đăng ký khai tử và lưu 
chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Trích lục khai tử, trình Lãnh đạo UBND ký, 
chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký khai tử kiểm tra thông tin trên Trích lục khai tử, 
trong Số đăng ký khai tử và ký tên vào sổ đăng ký khai tử, nhận Trích lục khai tử.



Cách thức thưc hiên:• •



Người có yêu cầu đăng ký khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 
người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã 
hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch 
vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn).



Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)
- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 



sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai tử (do người yêu cầu cung cấp 



thông tin theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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- Người có yêu cầu đăng ký khai tử thực hiện việc nộp/xuất trình (theo 
hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp:
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thấm quyền



cấp.
- Giấy tờ, tài liệu, chứng cứ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc 



xác nhận hợp lệ chứng minh sự kiện chết đổi với trường hợp đăng ký khai tư 
cho người chêt đã lâu, không có Giây báo tử hoặc giây tờ thay thê Giây báo tử.



- Văn bản ủỵ quyền (được chứng thực) theo quy định của pháp luật trong 
trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký khai tử. Trường hợp người có trách 
nhiệm đăng ký khai tử ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký khai tử 
mà người được ủỵ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột 
của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
khai tử. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết để xác định 
thấm quyển trong trường hợp cơ quan đăng ký hộ tịch không thê khai thác 
được thông tin về nơi cư trú của công dân theo các phương thức quy định tại 
khoản 2 Điều 14 Nghị định sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ. Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai 
thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bằng các phương thức này thì người 
có yêu cầu không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến).



- Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết 
thì xuất trình giấy tờ chứng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thế 
của người chết.



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.



* Lưu ý
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có người chết thì vợ, chồng hoặc con, 



cha, mẹ hoặc người thân thích khác của người chết có trách nhiệm đi đăng ký 
khai tử; trường hợp người chết không có người thân thích thì đại diện của cơ 
quan, tố chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm đi khai tử.



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:
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+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng kv hộ tịch, người tiếp nhận có trách 
nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin đế lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ đế đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giây tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đổi chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký khai tử trực tuyến phải 
bảo đám rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại 
hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá 
trị sử dụng;



+ Trường họp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký khai tử trực 
tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đâ có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu 
được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Trích lục khai tử/bản sao 
Trích lục khai tử), người có yêu cầu đăng ký khai tử phải xuất trình giấy tờ tuỳ 
thân, nộp bản chính các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký khai tử theo quy định 
pháp luật hộ tịch.



- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai tử không cung cấp được giấy tờ 
nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả 
thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký khai tử.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu, trường hợp 



nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày 
làm việc tiếp theo.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng 



ký khai tử;
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+ UBND cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thế người chết 
thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú 
cuối cùng của người chết.



Cơ quan phối họp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục khai tử (bản chính); bản sao Trích lục khai tử (trường hợp yêu cầu 



cấp bản sao Trích lục khai tử).
Lệ phí:
+ 5.000đ (năm ngàn đồng).
+ Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký khai tử đúng hạn.
+ Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công 



với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.
+ Phí cấp bản sao Trích lục khai tử (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản sao 



Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
Tên mẫu đon, mẫu tò’ khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai đăng ký khai tử (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
+ Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai tử (nếu nộp hồ sơ theo hình thức 



trực tuyến).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đói, bô sung)
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
+ Nghị định số Ỉ04/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 



đôi, bo sung một số điều cua các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô 
hộ khấu, so tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chỉnh, cung cảp dịch vụ 
công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyên;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin
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trong cơ sở dừ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quổc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư sổ 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc tham quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập - T ự  do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỨ



Kính g ử i : .......................................................................



Họ, chữ đệm , tên ngưòi yêu cầu: ............................................................



Nơi cư trú:(2)......................:...............................................................



Giấy tờ  tùy th â n :(3) .................................................................................................................



Quan hệ với người đã c h ế t : ..................................................................................................



Đề nghị CO' quan đăng ký khai tử cho ngưòi có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tên: ................................................................................................
Ngày, tháng, năm s in h : ..........................................................................................................



Giới tính:...................................Dân tộc :.........................................Quốc t ịc h : ..................



Nơi cư trú cuối c ù n g :(2)........................................................................................................



Giấy tờ tùy th â n :(3).................................................................................................................



Đã chết vào lú c : .........................g iờ ............. phút, n g à y ...............  th á n g ........... năm



Nơi c h ế t : ....................................................................................................................................



Nguyên nhân chết: ...........................................................................................................
Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử :(4)........................... do.............................
.................................................................................cấp ngày........tháng...... năm .........
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.



Làm tại: ...............................ngày....... tháng .....năm ......



Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đề nghị cấp bản sao(5): Có c ,  Không d  
Sổ lượng:........bản
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Chú thích:



(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai tử.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì 



ghi theo nơi đăng ký tạm trú: trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng 
ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân đân hoặc 
giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành 
phổ Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).



(4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế Giấy báo tử”; 
nếu ghi theo sổ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ 
“Giấy báo tử”; trường hợp không có thì mục này để trống



(5) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rò số lượng.
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6. Thủ tục: Đăng ký khai sinh liru động
Trình tư thưc hiên:• • •



- Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký khai 
sinh lưu động có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ mầu Tờ khai đăng ký khai sinh, 
giây tờ hộ tịch và điều kiện cần thiết đê thực hiện đăng ký lưu động tại nhà riêng 
hoặc tại địa điếm tổ chức đăng ký lưu động, bảo đảm thuận lợi cho người dân.



Tại địa điếm đăng ký hộ tịch lưu động, công chức tư pháp - hộ tịch hướng 
dẫn người yêu cầu điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai đăng ký khai sinh; kiêm 
tra các giấy tờ làm cơ sở cho việc đăng ký khai sinh; viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ.



- Sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc 
ghi vào Sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh trên Phần mềm 
đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, lưu chính thức và chuyển thông tin 
đến CSDLQGVDC đề lấy số định danh cá nhân.



Sau khi CSDLQGVDC trả về số định danh cá nhân, công chức tư pháp - hộ 
tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký Giấy khai sinh để cấp cho người 
có yêu cầu.



- Công chức tư pháp - hộ tịch đem theo Giấy khai sinh và sổ đăng kỷ khai 
sinh đế trả kết quả cho người có yêu cầu tại địa điểm đăng ký lưu động; hướng 
dẫn người yêu cầu kiểm tra nội dung Giấy khai sinh và sổ  đăng ký khai sinh, ký, 
ghi rõ họ, tên trong sổ  đăng ký khai sinh; tại mục “Ghi chú” trong Sô đăng ký 
khai sinh ghi rõ “Đăng ký lưu động”.



- Trường hợp người yêu cầu không biết chữ thì công chức tư pháp - hộ 
tịch trực tiếp ghi Tờ khai, sau đó đọc cho người yêu cầu nghe lại nội dung và 
hướng dẫn người đó điểm chỉ vào Tờ khai. Khi trả kết quả đăng ký hộ tịch, công 
chức tư pháp - hộ tịch phải đọc lại nội dung Giấy khai sinh cho người yêu câu 
nghe và hướng dẫn người đó điểm chỉ vào sổ đăng ký khai sinh.



* Lưu ý:
- Đối với việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ:
+ Việc xác định họ, dân tộc, đặt tên cho trẻ em phải phù hợp với pháp luật 



và yêu cầu giữ gìn bản sắc dân tộc, tập quán, truyền thống văn hóa tôt đẹp của 
Việt Nam; không đặt tên quá dài, khó sử dụng.



+ Trường hợp cha, mẹ không thỏa thuận được về họ, dân tộc, quê quán 
của con khi đăng ký khai sinh thì họ, dân tộc, quê quán của con được xác định 
theo tập quán nhưng phải bảo đảm theo họ, dân tộc, quê quán của cha hoặc mẹ.



- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam 
đoan về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải 
thích rõ cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của 
việc cam đoan không đúng sự thật.



Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chổi giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan 
không đúng sự thật.
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Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)
* Giấy tờ phải nộp:
- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu.
- Bản chính Giấy chứng sinh; trường hợp không có Giấy chứng sinh thì 



nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người 
làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh;



- Trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn 
bản xác nhận của cơ sở y tế đã thực hiện kỹ thuật hỗ trợ sinh sản cho việc mang thai 
hộ.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng đê chứng minh về nhân thân của người có yêu cẩu đăng ký 
khai sinh.



- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đăng ký hộ tịch không thê khai thác được thông tin vê nơi cư trú của 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2Ọ22/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phú. Trường hợp các thông tin 
vê giấy tờ chúng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
vê dân cư băng các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyển)-,



+ Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn. Trường hợp 
đã có thông tin về việc kết hôn của cha, mẹ trong CSDLHTĐT, CSDLQGVDC 
thì không phải xuất trình.



Số Iưọng hồ sơ: 01 bộ
Thòi hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Co* quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã nơi cư trú của



người cha hoặc người mẹ.
Cơ quan phối họp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy khai sinh (bản chính)
Lệ phí (nếu có):
+ 5.000đ (năm ngàn đồng).
+ Miễn lệ phí đăng ký khai sinh đúng hạn.
+ Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công 



với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.
Tên mẫu đon, mẫu tò’ khai (nếu có và đính kèm):
Tờ khai đăng ký khai sinh (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT- 



BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp).
Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:' • • • •
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Trẻ em sinh ra mà cha mẹ bị khuyết tật, ốm bệnh không thế đi đăng ký 
khai sinh cho con; cha mẹ bị bắt, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù mà 
không còn ông bà nội, ngoại và người thân thích khác hoặc những người này 
không có điều kiện đi đăng ký khai sinh cho trẻ.



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định sổ 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
+ Nghị định sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa 



đôi, bô sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô 
hộ khâu, sô tạm trú giấy khỉ thực hiện thủ tục hành chỉnh, cung cấp dịch vụ 
công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư sổ 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một sổ điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bố sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thấm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc iập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI SINH



Kính gửi:(1)..............



Họ, chữ đệm , tên ngiròi yêu cầu:



Nơi cư trú:(2)



Giấy tờ tùy thân:(3)



Quan hệ với người được khai sinh: ..............................................
Đe nghị cơ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:



Họ, chữ đệm, tê n : .....................................................................................



Ngày, tháng, năm sinh:...........................................ghi bàng chữ:



Giới tính:......................Dân tộc:.......................... Quốc tịch:.......
Nơi sinh:(4)...................................................................................



Quê quán: .........................................................................................................
Họ, chữ đệm, tên người m ẹ : .........................................................................................



Năm sinh:(5)......................................................Dân tộc:.................. Quốc tịch:
Nơi cư trú:(2).....................................................................................................



Họ, chữ đệm, tên ngưòi c h a : .......................................................................................



Năm sinh:(5).....................................................Dân tộc:.................. Quốc tịch:
Nơi cư trú:(2)....................................................................................................



Tôi cam đoan nội dung đề nghị đăng ký khai sinh trên đây là đúng sự thật, được sự 
thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.



Làm tại:....................... ., ngày...........thảng......... năm ..............
Người yêu càu



(Kỷ, ghi rõ họ, chừ đệm, tên)



Dề nghị cấp bản sao(6): Có D, Không c  
Số lượng:........bản
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Chú thích:



(l,Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi 



theo nơi đăng ký tạm trú; trường họp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký 
tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan 
cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế {Vi dụ: 
Chứng minh nhân dân sổ 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 
20/10/2014).



(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và địa chỉ trụ sở cơ sở y tế 
đó.



Ví dụ: - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, Hà Nội



- Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, 



huyện, tỉnh), nơi sinh ra.
Ví dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
(6) Đe nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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7. Thủ tục: Đăng ký kết hôn lưu động
Trình tư  thưc hiên:• • •



- Công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã được giao nhiệm vụ đăng ký kết hôn 
lưu động có trách nhiệm chuấn bị đầy đủ các loại mẫu Tờ khai, giấy tờ hộ tịch 
và điều kiện cần thiết đê thực hiện đăng ký lưu động.



- Tại địa điếm đăng ký kết hôn lưu động, công chức tư pháp - hộ tịch có 
trách nhiệm kiếm tra, xác minh về điều kiện kết hôn của các bên; hướng dần 
người dân điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai đăng ký kết hôn. Neu hồ sơ đầy đủ, 
hợp lệ, công chức tư pháp - hộ tịch tiếp nhận hồ sơ viết Phiếu tiếp nhận.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch 
UBND cấp xã. Trường họp Chủ tịch UBND đồng ý giải quyết thì ký cấp 02 
Giấy chứng nhận kết hôn cho người có yêu cầu. Công chức tư pháp - hộ tịch ghi 
nội dung đăng ký vào Sô đăng ký kết hôn, hướng dẫn các bên kiêm tra nội dung 
Giấy chứng nhận kết hôn và số đăng ký kết hôn, cùng các bên nam, nữ ký vào 
Sổ đăng ký kết hôn, Giấy chứng nhận kết hôn theo quy định; tiến hành trao Giấy 
chứng nhận kết hôn cho các bên tại địa điềm đăng ký lưu động. Tại mục “Ghi 
chú” trong sổ đăng ký kết hôn ghi rõ “Đăng ký lưu động”.



- Trường hợp người yêu cầu không biết chữ thì công chức tư pháp - hộ 
tịch trực tiếp ghi Tờ khai, sau đó đọc cho người yêu cầu nghe lại nội dung và 
hướng dẫn người đó điểm chỉ vào Tờ khai. Khi trao Giấy chứng nhận kết hôn, 
công chức tư pháp - hộ tịch phải đọc lại nội dung Giấy chứng nhận kết hôn cho 
người yêu cầu nghe và hướng dẫn người đó điểm chỉ vào sổ  đăng ký kết hôn.



Thành phần, số lượng hồ SO’: (sửa đổi, bổ sungj
Ị



J . • A , V __I  y  •  / Ị ___* Giày tờ phai nộp
- Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu. Hai bên nam, nữ có thể khai chung 



vào một Tờ khai đăng ký kết hôn.
* Giấy tờ phái xuất trình
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thâm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng đế chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
kết hôn. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đăng ký hộ tịch không thê khai thác được thông tin vê nơi cư trú của 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định sô 
104/2Ọ22/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chỉnh phủ. Trường hợp các thông tin 
về giấy tờ chímg minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quôc gia 
về dân cư bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuât 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyên).



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
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Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Co' quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã nơi cư trú của



bên nam hoặc bên nữ.
Co’ quan phối họp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận kết hôn (bản 



chính), mỗi bên vợ, chồng 01 bản; bản sao Trích lục kết hôn (trường hợp yêu 
cầu cấp bản sao Trích lục kết hôn).



Lệ phí (nếu có): miễn lệ phí.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):
Tờ khai đăng ký kết hôn (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT- 



BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp).
Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thú tuc hành chính:
+ Hai bên nam, nữ cùng thường trú trên địa bàn cấp xã mà một hoặc cả 



hai bên nam, nữ là người khuyết tật, ốm bệnh không thể đi đăng ký kết hôn 
được.



+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
+ Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
+ Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn, gồm:
. Kết hôn giả tạo;
. Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn;
. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có 



vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ;
. Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người 



có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng 
là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha 
dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;



* Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đoi, bo sung)
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 



bô sung một số điểu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuât trình so hộ 
khấu, số tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP











53



ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sổ 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thấm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc



(1) TÒ KHAI ĐĂNG KÝ KÉT HÔN (2)



Kính gử i:(3)......................................................................................



Thông tin Bên nữ Bên nam



Mọ, chữ đệm, tên



Ngày, tháng, năm sinh



Dân tộc



Quốc tịch



Nơi cư trú (4)



Giấy tờ tùy thân(5>



Kết hôn lần thứ mấy



Chủng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự 
nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.



Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.
Đề nghị Quỷ cơ quan đăng ký.



................................... , ngày ............tháng...........năm...............



Bên nữ Bên nam
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên) (Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đe nghị cấp bản sao(6): Có D ,  Không d  
Số lượng:........bản
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Chú thích:
(I)(2) Xrựòrng hợp làm thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, thì phải dán 



ảnh của hai bên nam, nữ.
(3) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký kết hôn.
(4) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì 



ghi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng 
ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.



(5) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc 
giấỵ tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành 
phổ Hà Nội cấp ngày 20/10/1982).



(6) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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8. Thủ tục: Đăng ký khai tử lưu động
Trình tư thưc hiên:• • ■



- Công chức tư pháp - hộ tịch được giao nhiệm vụ đăng ký khai tử lưu 
động có trách nhiệm chuấn bị dầy dủ mẫu Tờ khai đăng ký khai tử, giấy tờ hộ 
tịch và điều kiện cần thiết đế thực hiện đăng ký lưu dộng tại nhà riêng hoặc tại 
địa điểm tổ chức đăng ký lưu động, bảo đảm thuận lợi cho người dân.



- Tại địa điểm đăng ký khai tứ lưu động, công chức tư pháp - hộ tịch 
hướng dẫn người yêu cầu điền đầy đủ thông tin trong Tờ khai đăng ký khai tử, 
kiêm tra các giấy tờ làm cơ sở cho việc đăng ký khai tử.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch 
UBND cấp xã. Trường họp Chủ tịch UBND đồng ý giải quyết thì ký Trích lục 
khai tử và ghi nội dung vào sổ đăng ký khai tử.



- Công chức tư pháp - hộ tịch đem theo Trích lục khai tử và sổ  dăng ký 
khai tử đế trả kết quả cho người có yêu cầu tại địa điếm đăng ký lưu động; 
hướng dẫn người yêu cầu kiểm tra nội dung Trích lục khai tử và sổ đăng ký khai 
tử, ký, ghi rõ họ, tên trong sổ  đăng ký khai tử; tại mục “Ghi chú” trong sổ đăng 
ký khai tử ghi rõ “Đăng ký lưu động”.



- Trường họp người yêu cầu không biết chữ thì công chức tư pháp - hộ 
tịch trực tiểp ghi Tờ khai, sau đó đọc cho người yêu cầu nghe lại nội dung và 
hướng dẫn người đó điểm chỉ vào Tờ khai. Khi trả kết quả, công chức tư pháp - 
hộ tịch đọc lại nội dung Trích lục khai tử cho người yêu cầu nghe và hướng dẫn 
người đó điếm chỉ vào số  đăng ký khai tử.



Thành phần, số lưọTig hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)
* Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai đăng ký khai tử theo mẫu;
- Giấy báo tử hoặc giấy tờ thay thế Giấy báo tử do cơ quan có thấm quyền cấp.
* Giấy tờ phải xuất trình
- Hộ chiểu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
khai tử. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất 
trình;



- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú cuối cùng của người chết đê xác định 
thâm quyển trong trường hợp cơ quan đăng kỷ hộ tịch không thê khai thác 
được thông tin về nơi cư trú của công dân theo các phương thức quy định tại 
khoản 2 Điều 14 Nghị định sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính 
phủ. Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai 
thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dán cư bang các phương thức này thì người 
có yêu cảu không phải xuât trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến).
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- Trường hợp không xác định được nơi cư trú cuối cùng của người chết thì 
xuất trình giấy tờ chửng minh nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thế của 
người chết.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.
Đối tương thưc hiên thủ tuc hành chính: Cá nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của người chết thực hiện việc đăng 



ký khai tử.
+ UBND cấp xã nơi người đó chết hoặc nơi phát hiện thi thể người chết 



thực hiện việc đăng ký khai tử trong trường hợp không xác định được nơi cư trú 
cuối cùng của người chết.



Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Ket quả thực hiện thủ tục hành chính: Trích lục khai tử (bản chính).
Lệ phí:
+ 5.000Ổ (năm ngàn đồng).
+ Miễn lệ phí đăng ký khai tử đúng hạn.
+ Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công 



với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.
Tên mẫu đon, mẫu tò' khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai đăng ký khai tử (ban hành kèm theo Thông tư số 04/2020/TT- 



BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người chết không có 



người thân thích, người thân thích không sống cùng địa bàn xã hoặc là người 
già, yếu, khuyết tật không đi đăng ký khai tử được.



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định so 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 



bô sung một so điêu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuât trình sô hộ 
khâu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chỉnh, cung cấp dịch vụ công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn vê phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;
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- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sứa 
đổi, bổ sưng một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc tham quyền quyêt định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KHAI TỦ



Kính gửi: .....................................................................



Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:.......................................
Nơi cư trú:(2).........................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)................................................................................



Quan hệ với người đã chết:...................................................................
Đe nghị cơ quan đăng ký khai tử cho người có tên dưói đây:
Họ, chữ đệm, tên: ................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................
Giới tính:.............................Dân tộc:.................................. Quốc tịch:
Nơi cư trú cuối cùng:(2).........................................................................



Giấy tờ tùy t h â n : ...............................................................................................



Đã chết vào lúc:.....................g iờ ...........phút, ngày............. tháng...........năm
Nơi chết:...............................................................................................................



Nguyên nhân chết: ...........................................................................................................
Số Giấy báo tử/ Giấy tờ thay thế Giấy báo tử :(4)........................... do.............................
................................................................................ cấp ngày........tháng...... năm ........
Tôi cam đoan những nội dung khai trcn đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.



Làm tại: ...............................ngày......  tháng .....năm ......



Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đề nghị cấp bàn sao(5): Có c ,  Không d  
Số lượng:........bản
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Chú thích:



(1) Ghi rõ tên co quan đăng ký khai tử.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thườna trú thì 



ahi theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng 
ký tạm trú thì ghi theo nơi đana sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc 
giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành 
phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).



(4) Nếu ghi theo Giấy báo tử, thì gạch cụm từ “Giấy tờ thay thế Giấy báo tử”; 
nếu ghi theo số Giấy tờ thay thế Giấy báo tử thì ghi rõ tên, số giấy tờ và gạch cụm từ 
“Giấy báo tử”; trường hợp không có thì mục này để trổng



(5) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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9. Thủ tục: Đăng ký giám hộ
Trình tư thưc hiên:• • •



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký giám 
hộ nộp hồ sơ đăng ký giám hộ tại UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu 
thuộc trường họp phải nộp lệ phí đăng ký giám hộ; nộp phí cấp bản sao Trích lục 
đăng ký giám hộ nếu có yêu cầu cấp bản sao Trích lục đăng ký giám hộ.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký 
giám hộ truy cập cống dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
(https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), 
xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng 
UBND cấp xã có thẩm quyền.



Người có yêu cầu đăng ký giám hộ trực tuyến cung cấp thông tin theo 
biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký giám hộ (cung cấp trên cổng dịch vụ công), 
đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp 
phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác 
theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả 
kết quả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn 
hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), đồng thời chuyển hồ sơ để công 
chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyến thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bố sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bô sung để 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký giám hộ không bố sung, hoàn 
thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký giám hộ.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thấm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ 
của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc 
đính kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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+ Trường hợp cần phải kiếm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thê trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kêt quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhăn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy yêu cầu đăng ký giám hộ đủ điều kiện theo quy định pháp luật, 
hô sơ đây đủ, họp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký giám hộ 
theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ 
đăng ký giám hộ, cập nhật thông tin đăng ký giám hộ và lưu chính thức trên Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký giám hộ theo hình thức trực tuyến, công 
chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biếu mẫu Trích lục đãng ký giám hộ điện tử với 
thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biêu mẫu Trích lục đăng ký giám hộ điện tử và xác nhận (tối đa 
một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện 
việc ghi nội dung vào So đăng ký giám hộ, cập nhật thông tin đăng ký giám hộvà 
lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Trích lục đăng ký giám hộ, trình Lãnh đạo 
UBND ký, chuyển Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký giám hộ kiểm tra thông tin trên Trích lục đăng 
ký giám hộ, trong So đăng ký đăng ký giám hộ, ký tên vào số đăng ký giám hộ, 
nhận Trích lục đăng ký giám hộ.



Cách thức thực hiện:
Người có yêu cầu đăng ký giám hộtrực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 



người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã 
hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cống dịch 
vụ công quổc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn).



Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)
- Tờ khai đăng ký giám hộ theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 



sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký giám hộ (do người yêu cầu cung cấp 



thông tin theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);



- Người có yêu cầu đăng ký giám hộ thực hiện việc nộp/xuất trình (theo 
hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:





https://dichvucong.gov.vn
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* Giấy tờ phải nộp:
- Văn bản cử người giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự đối với 



trường hợp đăng ký giám hộ cử.
- Giấy tờ chứng minh điều kiện giám hộ đưcmg nhiên theo quy định của 



Bộ luật Dân sự đối với trường hợp đăng ký giám hộ đương nhiên. Trường hợp 
có nhiều người cùng đủ điều kiện làm giám hộ đưcmg nhiên thì nộp thêm văn 
bản thỏa thuận về việc cử một người làm giám hộ đương nhiên.



- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc đăng ký giám hộ. Trường hợp người được ủy quyền là ông, 
bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy 
quyền không phải chứng thực.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
giám hộ. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ cỏ giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đăng kỷ hộ tịch không thế khai thác được thông tin về nơi cư trú của 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 
104/2Ọ22/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chỉnh phủ. Trường hợp các thông tin 
về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không phái xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.



* Lưu ý
- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin đê lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ số gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ đê đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giây tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiếm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.
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+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Dối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bán chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký giám hộ trực tuyến phái 
bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại 
hoặc dược chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá 
trị sứ dụng;



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký giám hộ 
trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người 
yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Trích lục đăng ký giám 
hộ/bản sao Trích lục đăng ký giám hộ), người có yêu cầu đăng ký giám hộ xuất 
trình giây tờ tuỳ thân, nộp bản chính các giây tờ là thành phần hồ sơ đăng ký giám 
hộ theo quy định pháp luật hộ tịch.



- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chửng hoặc 
xác nhận đế sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được họp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường họp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký giám hộ không cung cấp được giấy tờ 
nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, làm giả 
thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký giám hộ.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, pháp nhân.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: ƯBND cấp xã nơi cư trú của



người được giám hộ hoặc người giám hộ.
Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục đăng ký giám hộ (bản chính), bản sao Trích lục đăng ký giám hộ 



(trường hợp yêu cầu cấp bản sao Trích lục đăng ký giám hộ).
Lệ phí:
+ Miễn lệ phí.
+ Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký giám hộ (nếu có yêu cầu): 8.000 



đồng/bản sao Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
Tên mẫu đơn, mẫu tò’ khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai đăng ký giám hộ (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
+ Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký giám hộ (nếu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tuyến).
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Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đôi, bổ sung)
- Bộ Luật dân sự 2015;
- Luật Hộ tịch năm 2014;



 ̂- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 
chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;



- Nghị định sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sưa đổi, 
bô sung một sổ điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô hộ 
khâu, sô tạm trú giây khi thực hiện thủ tục hành chính, cung câp dịch vụ công;



- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 
Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư sổ 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định sổ 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư sổ 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ H ộ i  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ GIÁM H ộ



Kính g ử i:(1)



Họ, chữ đệm, tên ngưòi yêu cầu:
Nơi cư trú:(2)...............................



Giấy tờ tùy thân:(3)...........................................................................................



Đe nghị cơ quan đăng kỷ việc giám hộ giữa nhũng người có tên dưói đây: 
Người giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: ..............................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.......................................................................................
Giới tính:............................. Dân tộc:.................................. Quốc tịch:...........
Nơi cư trú:(2)......................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)............................................................................................



Người đưọc giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: ..................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................
Giới tính:............................. Dân tộc:.................................. Quốc tịch:
Nơi cư trú:(2).........................................................................................



Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân:(3)



Lý do đăng ký giám h ộ:.................................................................................................
Tôi cam đoan những nội dung khai trcn đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.



Làm tại:........................... . ngày.....  tháng .....năm ......



Ngưòi yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đề nghị cấp bản sao<4): Có □ ,  Không EH 
Số lượng:........bản
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Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo 



nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi 
theo nơi đang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 
hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp 
ngay 20/10/2014).



(4) Đe nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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10. Thủ tục: Đăng ký chấm dứt giám hộ
Trình tư thuc hiên:



• • •



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký 
chấm dút giám hộ nộp hồ sơ đăng kýchấm dứt giám hộ tại UBND cấp xã có thấm 
quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí dăng ký chấm dứt giám hộ; 
nộp phí cấp bản sao Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ nếu có yêu cầu cấp bản 
sao Trích lục dăng ký chấm dứt giám hộ.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký 
chấm dứt giám hộ truy cập cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công 
cấp tỉnh, đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), xác thực người dùng theo 
hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng UBND cấp xã có thẩm 
quyền.



Người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ trực tuyến cung cấp thông 
tin theo biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký chấm dứt giám hộ (cung cấp trên 
Công dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu 
theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc 
bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả 
kết quả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn 
hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), đồng thời chuyển hồ sơ đê công 
chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyến thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bố sung đê 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ không bổ 
sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo 
từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ 
của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc 
đính kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);
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+ Trường hợp cần phải kiếm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ 
đăng ký chấm dứt giám hộ theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch 
thực hiện việc ghi vào số đăng kýchấm dứtgiám hộ, cập nhật thông tin đăng ký 
chấm dứt giám hộ và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện 
tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ theo hình thức trực 
tuyến, công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Trích lục đăng ký chấm dứt 
giám hộ điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị 
số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biểu mầu Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ điện tử và xác nhận 
(tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện 
việc ghi nội dung vào số đăng ký chấm dứt giám hộ, cập nhật thông tin đăng ký 
chấm dứt giám hộvà lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện 
tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ, trình 
Lành đạo UBND ký, chuyên Bộ phận một cửa trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người đi đăng ký chấm dứt giám hộ kiểm tra thông tin trên Trích lục đăng 
ký chấm dứt giám hộ, trong sổ đăng ký đăng ký chấm dứt giám hộ, ký tên vào sổ 
đăng ký chấm dứt giám hộ, nhận Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ.



Cách thức thưc hiên:• •



Người có yêu cầu đăng ký chấm dứtgiám hộtrực tiếp thực hiện hoặc ủy 
quyền cho người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa/ của 
UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc cổng dịch vụ 
công cấp tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn).



Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đôi, bổ sung)
- Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa 



chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký chấm dứt giám hộ (do người yêu cầu 



cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu 
lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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- Người có yêu cầu đăng ký chấm dứtgiám hộ thực hiện việc nộp/xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy 
tờ sau:



r



* Giây tò phái nộp:
- Giấy tờ làm căn cứ chấm dứt giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 



quyên thực hiện việc đăng ký châm dứt giám hộ. Trường hợp người được ủy 
quyên là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chông, anh, chị, em ruột của người ủy quyền 
thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.



* Giấy tờ phải xuất trình:
Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
chấm dứt giám hộ. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có 
trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải 
xuât trình (theo hình thức trực tiêp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).



Trường họp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.



* Lưu ý
- Đổi với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ đê đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đổi với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ trực 
tuyên phải bảo đảm rõ nét, đây đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy 
ảnh, điện thoại hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp 
hợp lệ, còn giá trị sử dụng;
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+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký chấm dứt 
giám hộ trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì 
người yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



- Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Trích lục đăng ký chấm dứt 
giám hộ/bản sao Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ), người có yêu cầu đăng ký 
chấm dứt giám hộ xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ 
đăng kỷ chấm dứt giám hộ theo quy định pháp luật hộ tịch.



- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận để sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường hợp người có yêu cầu đăng ký chấm dứt giám hộ không cung cấp 
được giấy tờ nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa 
chữa, làm giả thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thấm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký 
chấm dứt giám hộ.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thòi hạn giải quyết: 02 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, pháp nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã nơi đã đăng ký 



giám hộ trước đây.
Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Kết quả thực hiện:
Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (bản chính), bản sao Trích lục đăng 



ký chấm dứt giám hộ (trường hợp yêu cầu cấp bản sao Trích lục đăng ký chẩm 
dứt giám hộ).



Lệ phí:
+ Miễn lệ phí.
+ Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký chấm dứt giám hộ (nếu có yêu cầu): 



8.000 đồng/bản sao Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai đăng ký chấm dứt giám hộ (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực



tiếp);
+ Biếu mẫu điện tứ tương tác đăng ký chấm dứt giám hộ (nếu nộp hồ sơ 



theo hình thức trực tuyến).
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)
- Bộ luật Dân sự 2015;
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
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- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 
Cơ sở dừ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đôi, 
hô sung một so điểu cùa các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô hộ 
khâu, sô tạm trú giây khi thực hiện thu tục hành chính, cung câp dịch vụ công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng kỷ hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dừ liệu hộ tịch, phi xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM H ộ



Kính gửi:(1) ..........................................................................



Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:
Nơi cư trú:(2)................................



Giấy tờ tùy thân:(3)................................................................................



Đề nghị CO' quan đăng ký chấm dửt việc giám hộ giữa:
Ngưòi giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................................................
Giới tính:.............................Dân tộc:.................................. Quốc tịch:
Nơi cư trú(2): .........................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)



Người được giám hộ:
Họ, chữ đệm, tên: .................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:..........................................................................
Giới tính:.............................Dân tộc:.................................. Quốc tịch:
Nơi cư trủ(2): ........................................................................................



Giấy khai sinh/Giấy tờ tùy thân(3): .....................................................



Đã đăng ký giám hộ tạ i(4) ..................................................................
ngày...... tháng......... năm......... số..................................... quyến số:
Lý do chấm dứt việc giám hộ: ..........................................................



Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về cam đoan của mình.



Làm tại: ........................... . ngày ....  tháng....  năm ....
Người yêu cầu



(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đề nghị cấp bản sao(5): Có c ,  Không IU  
Số lượng:.........bản
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Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký chấm dứt giám hộ.
(2) Ghi theo nơi dăng ký thường trú, nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo 



nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì 
ghi theo nơi dang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 
hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp 
ngay 20/10/2014).



(4) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký giám hộ trước đây (số, ngày tháng năm đăng ký).
<5) Đe nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ sổ lượng.











75



11. Thủ tục: Thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch
Trình tư thưc hiên:• • •



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký thay 
đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch nộp hồ sơ thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch tại UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường 
họp phải nộp lệ phí thay đổi, cải chính, bố sung thông tin hộ tịch; nộp phí cấp bản 
sao Trích lục thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch nếu có yêu cầu cấp 
bản sao Trích lục thay đồi, cải chính, bố sung thông tin hộ tịch.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu thay đổi, 
cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch truy cập cổng dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài 
khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định 
đúng UBND cấp xã có thẩm quyền.



Người có yêu cầu đăng kýthay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 
trực tuyến cung cấp thông tin theo biếu mẫu điện tử tương tác thực hiện đăng ký 
thay đổi, cải chính, bố sung thông tin hộ tịch (cung cấp trên cổng dịch vụ công), 
đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp 
phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác 
theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu tiếp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, trả kết quả cho người có yêu cầu trong ngày làm việc 
tiếp theo (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi 
ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua 
điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình 
thức nộp hồ sơ trực tuyến); chuyến hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử
lý-  ̂ ^



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hô sơ thực hiện sô hóa (sao chụp, chuyên thành tài liệu điện tử trên hệ 
thong thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung 
thông tin hộ tịch không bô sung, hoàn thiện được hô sơ thì báo cáo Trưởng bộ 
phận một cửa có thông báo từ chối giải quyết yêu cầu đăng ký thay đổi, cải 
chính, bo sung thông tin hộ tịch.





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thổng nhất, họp ]ệ 
của các thông tin trong hô sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc 
đính kèm).



+ Trường họp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa dê 
thông báo cho người nộp hô sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);



+ Trường họp cần phải kiếm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thế trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiêu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhan qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy việc thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch là có cơ sở, 
phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, hồ sơ đầy 
đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đãng ký thay đổi, cải chính, 
bố sung thông tin hộ tịch theo hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch 
thực hiện việc ghi vào sổ đăng kýthay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc, cập nhật thông tin đăng kỷ thay đôi, cải chính, bo sung thông 
tin hộ tịch và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung.



Truông hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi, cải chính, bố sung thông tin 
hộ tịch theo hình thức trực tuyến, công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu 
Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc điện 
tửvới thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biếu mẫu Trích lục thay đối/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện 
việc ghi nội dung vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, 
xác định lại dân tộc, cập nhật thông tin đăng thay đổi, cải chính, bổ sung thông 
tin hộ tịch và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng 
chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Trích lục thay đổi/cải chính/bố sung thông 
tin hộ tịch tương ứng, trình Lãnh đạo UBND ký, chuyên Bộ phận một cửa trả kêt 
quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch 
kiểm ưa thông tin trên Trích lục thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch, 
trong Sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân
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tộc, ký tên vào sổ đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định 
lại dân tộc, nhận Trích lực thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch.



Trường hợp thay đồi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch liên quan đến 
Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội 
dung thay đoi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn; 
bổ sung thông tin hộ tịch vào mục tương ứng và đóng dấu vào nội dung bổ sung.



Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng 
ký hộ tịch trước đây thì ƯBND cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo 
bản sao trích lục hộ tịch đến UBND nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sô 
hộ tịch.



Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì ƯBND 
cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ 
Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào So hộ tịch.



Cách thức thưc hiên:• •
Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bố sung thông tin hộ tịch, 



xác định lại dân tộc trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện 
nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ 
thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn).



Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đồi, bổ sung)
- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bố sung thông tin hộ tịch, xác định 



lại dân tộc theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tiếp);



- Biếu mẫu điện tử tương tác thực hiện đăng ký thay đối, cải chính, bô 
sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (do người yêu cầu cung cấp thông tin 
theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ 
theo hình thức trực tuyến);



- Người có yêu cầu đăng kýthay đối, cải chính, bố sung thông tin hộ tịch 
thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình 
thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp
- Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 



quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bo sung thông tin hộ 
tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, 
chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.



* Giấy tờ phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thấm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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thay đối, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp các 
thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong CSDLQGVDC, 
CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất trình (theo hình 
thức trực tiêp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyên);



- Giấv tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đăng ký hộ tịch không thê khai thác được thông tin về nơi cư trú của 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định sổ  
104/2022/NĐ-CP ngày 21/Ì2/2022 của Chính phủ. Trường hợp các thông tin 
về giấy tờ chúng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở  dữ liệu quốc gia 
vê dân cư băng các phưong thức này thì người có yêu cầu không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.



* Lưu ý:
- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đáng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin đê lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ để đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký đăng ký thay đổi, cải 
chính, bổ sung thông tin hộ tịch trực tuyến phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về 
nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại hoặc được chụp, được quét bằng 
thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp họp lệ, còn giá trị sử dụng;



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký đăng ký 
thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc 
đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Trích lục thay đổi/cải 
chính/ bổ sung thông tin hộ tịch hoặc bản sao Trích lục thay đổi/cải chính/bo 
sung thông tin hộ tịch), người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bô sung 
thông tin hộ tịch xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ
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đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch theo quy định pháp luật hộ 
tịch.



- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận đế sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký có yêu cầu đăng ký thay đối, cải chính, 
bổ sung thông tin hộ tịch không cung cấp được giấy tờ nêu trên theo quy định 
hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tay xóa, sửa chữa, làm giả thì cơ quan đăng ký hộ 
tịch có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin 
hộ tịch.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thòi hạn giải quyết:
+ 03 ngày làm việc đối với yêu cầu thay đổi, cải chính hộ tịch; trường hợp 



phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 06 ngày làm việc.
+ Ngay trong ngày làm việc đổi với yêu cầu bổ sung hộ tịch, trường hợp 



nhận hồ sơ sau 15 giờ mà không giải quyết được ngay thì trả kết quả trong ngày 
làm việc tiếp theo.



Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Co quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ UBND cấp xã nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc UBND cấp xã nơi 



cư trú của người có yêu cầu có tham quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính 
cho người chưa đủ 14 tuổi, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở 
trong nước.



+ ƯBND cấp xã nơi đã đăng ký khai tử trước đây thực hiện việc cải chính 
nội dung đăng ký khai tử.



Cơ quan phối họp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Trích lục thay đổi/cải chính/bố sung thông tin hộ tịch (bản chính), bản sao 



Trích lục thay đồi/cải chính/bố sung thông tin hộ tịch (trường hợp yêu cầu cấp bản 
sao Trích lục thay đoi/cải chính/bổ sung thông tin hộ tịch)..



Lệ phí:
+ 10.000 (mười ngàn đồng).
+ Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công 



vói cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.
+ Phí cấp bản sao Trích lục đăng ký thay đổi/cải chính/bổ sung thông tin hộ 



tịch (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản sao Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm): (sửa đối, bổ sung)
+ Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại 



dân tộc (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
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+ Biêu mẫu điện tử tương tác thực hiện đăng ký thay đổi, cải chính, bố 
sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến).



Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
’ • • • •



+ Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi phải có sự đồng 
ý của cha, mẹ người đó và dược thê hiện rõ trong Tờ khai; đôi với người từ đủ 9 
tuôi trở lên thì còn phải có sự đồng ý của người đó.



+ Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi có đủ căn cứ dế xác 
định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu 
đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp 
lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.



+ Giấy tờ hộ tịch quy định đã cấp cho cá nhân theo quy định của pháp luật 
về hộ tịch trước ngày 01/01/2016 (ngày Luật Hộ tịch có hiệu lực) có giá trị sử 
dụng mà không phải bo sung thông tin hộ tịch còn thiếu so với biểu mẫu hộ tịch 
hiện hành.



+ Giấy tờ hộ tịch được cấp hợp lệ kể từ ngày 01/01/2016 mà thông tin hộ 
tịch còn thiêu thì được bố sung, nếu có giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tố chức có 
thẩm quyền cấp hợp lệ chứng minh.



Yêu cầu ghi bổ sung quốc tịch Việt Nam chỉ thực hiện đổi với giấy tờ hộ 
tịch được cấp kể từ ngày 01/01/2016, sau khi đã xác định người yêu cầu đang có 
quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bố sung)
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đổi, 



bô sung một số điều của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô hộ 
khâu, sô tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dừ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gổc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;
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- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dân về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết sổ 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết sổ 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thấm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG H OÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY DÔI, CẢI CHÍNH,
BÔ SUNG THÔNG TIN H ộ  TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN T ộ c



Kính gửi:(,).................................................................................



Họ, chữ dệm, tên người yêu c ầ u :.....................................................................................................
Nơi cư trú :(2)...........................................................................................................................................



Giấy tờ tùy thân :(3).................................................................................................................................



Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch: ....



Đề nghị cơ quan đăng ký v iệc (4).......................................................................................................
cho người có tên dưới đây:
Họ, chữ đệm, tê n : .................................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................................................
Giới tính:................ Dân tộc:........................................................... Quốc tịch: ..................................
Nơi cư trú :(2) ..........................................................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)......................................................................



Đã đăng ký (5) ...............................................................................
tại....................................................................................................
ngày.........tháng .......... n ăm ............ s ố : ..................Quyển số:
Nội dung:(6).................................................................................



Lý do:.......................................................................................................................................................



Tôi cam đoan những nội dung khai trên dây là dúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về 
cam đoan của minh.



Đề nghị cấp bản sao(7): Có c ,  Không C ;  số lượng:.......... bản(7).
Làm tạ i: ...................................... ngày .......  tháng ........năm .......



Người yêu cầu
(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Ý kiến của người được thay đổi họ, chữ đệm, tên 
(nếu người đó từ đù 9 tuổi trở lên); xác định lại 
dân tộc (nếu người đó từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 
tuồi)



Ý kiến cùa cha và mẹ (nếu thay đôi họ, chữ 
đệm, tên cho người dưới 18 tuổi)
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Chú thích:
(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký việc thay đổi, cải chính, bồ sung thông tin hộ tịch, xác 



định lại dân tộc.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo 



nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì 
ghi theo nơi đang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân, ghi rõ số, cơ quan cấp, ngày cấp hộ chiếu, chứng 
minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế {V í dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do 
Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).



(4) Ghi rõ nội dung loại việc đề nghị đăng ký.
Ví dụ: thay đổi họ, tên/ cải chính phần khai về chữ đệm của người mẹ/ xác định lại dân 



tộc/ bổ sung phần khai về năm sinh của người cha.
Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây có liên quan.



Ví dụ: Đã đăng ký khai sinh tại UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà 
Nội ngày 05 tháng 01 năm 2015, số 10 quyển sổ 01/2015.



<fi) Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch, bổ sung thông hộ tịch, xác định lại dân tộc
Ví dụ: - Được thay đổi họ từ Nguyễn Văn Nam thành Vũ Văn Nam.



- Được cải chính năm sinh từ 1975 thành 1976 
(7) Đe nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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12. Thủ tục: cấ p  giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
Trình tư thưc hicn:• • •
- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu cấp Giấy xác 



nhận tình trạng hôn nhânnộp hồ sơ yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
tại UBND cấp xã có thâm quyền; nộp lệ phí nếu thuộc trường họp phải nộp lệ phí 
câp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu cấp Giấy 
xác nhận tình trạng hôn nhân truy cập cổng dịch vụ công quốc gia 
(https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 
tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài 
khoản), xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định 
đúng UBND cấp xã có thẩm quyền.



Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến cung 
câp thông tin theo biêu mâu hộ tịch điện tử tương tác câp Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân (cung cấp trên cổng dịch vụ công), đính kèm bản chụp hoặc bản 
sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp phí, lệ phí thông qua chức 
năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác theo quy định pháp luật, 
hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ; nếu tiếp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ thì có Phiếu hẹn, hả kết quả cho người có yêu cầu trong ngày làm việc 
tiếp theo (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc gửi 
ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn hẹn trả kết quả qua 
điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hỉnh 
thức nộp hồ sơ trực tuyến); chuyển hồ sơ để công chức làm công tác hộ tịch xử
lý-



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bố sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bo sung đê 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Nếu người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không 
bố sung, hoàn thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ có 
văn bản từ chối giải quyết yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm ưa hồ sơ (thẩm ưa tính thống nhất, hợp 
lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu đính kèm).





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hô sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);



+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thê trá kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa đế trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



* Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng 
ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau thì người đó có trách nhiệm chứng minh 
về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người yêu cầu không chứng minh 
được thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo Chủ tịch UBND cấp xã có văn bản 
đê nghị UBND câp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiên hành kiêm 
tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.



Sau khi nhận được văn bản đề nghị, UBND cấp xã được yêu cầu, tiến 
hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về tình trạng hôn nhân trong 
thời gian thường trú tại địa phương của người có yêu cầu.



Nếu kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy người yêu cầu có đủ điều kiện, việc 
cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân là phù hợp quy định pháp luật hoặc sau thời 
hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn 
bản trả lời thì cho phép người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình ữạng hôn nhân có 
văn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân của mình.



* Trường hợp người yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để 
kết hôn mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp 
trước đây, thì người yêu cầu phải trình bày rõ lý do không nộp lại được Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận 
hồ sơ, cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản trao đổi với nơi dự định đăng ký kết 
hôn trước đây để xác minh. Trường hợp không xác minh được hoặc không nhận 
được kết quả xác minh thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho phép người yêu cầu lập 
vãn bản cam đoan về tình trạng hôn nhân.



- Trường hợp tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo 
hình thức trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc cập nhật thông tin 
xác nhận tình trạng hôn nhân và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ 
tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ xác nhận tình trạng hôn nhân theo hình thức 
trực tuyến, công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân điện tử với thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết 
bị số.
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Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biếu mẫu Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân điện tử và xác nhận 
(toi đa một ngày).



Neu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy dủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịchcập nhật 
thông tin xác nhận tình trạng hôn nhân và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, 
quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Giấyxác nhận tình trạng hôn nhân, trinh 
Lãnh đạo ƯBND ký, chuyển tới Bộ phận một cửa để trá kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânkiếm tra thông tin 
trên Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, nhận Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.



Cách thức thực hiện:
Người có yêu cầu cấp Giấyxác nhận tình trạng hôn nhân trực tiếp thực 



hiện hoặc ủy quyền cho người khácthực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một 
cửa của UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực 
tuyến trên cồng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống 
thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
(https://dichvucong.soctrang.gov.vn).



Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)
- Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (nếu người có yêu cầu lựa 



chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (do 



người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên cống dịch vụ công nếu 
người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến).



- Người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhânthực hiện việc 
nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) 
các giấy tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp:
- Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã có 



vợ hoặc chồng nhưng đã ly hôn hoặc người vợ/chồng đã chết thì phải xuất trình 
(bản chính) hoặc nộp bản sao giấy tờ hợp lệ để chứng minh;



- Công dân Việt Nam đã ly hôn, hủy việc kết hôn ở nước ngoài thì phải 
nộp bản sao Trích lục ghi chú ly hôn.



- Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
đê sử dụng vào mục đích khác hoặc do Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã hết 
thời hạn sử dụng theo quy định thì phải nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân đã được cấp trước đó.



- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp người 
được ủỵ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người 
ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng đế chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu cấp Giấy 
xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy 
tờ này đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì 
không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực 
tuyến);



- Giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đăng ký hộ tịch không thê khai thác được thông tin về nơi cư trú của 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điêu 14 Nghị định sổ 
104/2Ọ22/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Trường hợp các thông tin 
về giây tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.



* Lưu ý:
- Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng 



vào mục đích kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch trình Lãnh đạo ƯBND ký 
cấp 01 bản Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đê sử dụng vào mục đích kết hôn 
cho người yêu cầu.



- Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng 
vào mục đích khác, không phải đế đăng ký kết hôn thì trong Giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân phải ghi rõ mục đích sử dụng, số lượng Giấy xác nhận tình trạng 
hôn nhân được cấp theo yêu cầu.



- Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn 
với người cùng giới tính hoặc kết hôn với người nước ngoài tại Cơ quan đại diện 
nước ngoài tại Việt Nam thì cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết.



- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tiếp:



+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 
nhiệm kiếm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin đế lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ đê đôi chiêu. Trường hợp người yêu câu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.
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+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiểp nhận đúng, đủ hồ SO' đăng kỷ hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giây tò mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đổi vói giấy tò gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ so theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tò gửi kèm theo hồ so cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhântrực tuyến phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp 
băng máy ảnh, điện thoại hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy 
tò được cấp hợp lệ, còn giá trị sử dụng;



+ Trường hợp giấy tò, tài liệu phải gửi kèm trong hồ so cấp Giấy xác nhận 
tình trạng hôn nhântrực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tò 
hộ tịch thì người yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến co quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả, người có yêu càu cấp 
Giấyxác nhận tình trạng hôn nhân xuất trình giẩy tò tuỳ thân, nộp các giấy tò là 
thành phần hồ so cấp Giấyxác nhận tình trạng hôn nhântheo quy định pháp luật hộ 
tịch.



- Giấy tờ do co quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận đe sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được họp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường họp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không 
cung cấp được giấy tò nêu trên theo quy định hoặc giấy tò nộp, xuất trình bị tay 
xóa, sửa chữa, làm giả thì co quan đăng ký hộ tịch có thấm quyền hủy bỏ kết 
quả xác nhận tình trạng hôn nhân.



- Trường họp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan 
về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì co quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ 
cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan 
không đúng sự thật.



Co quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị co quan có thấm 
quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có co sở xác định nội dung cam đoan 
không đúng sự thật.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì 



thòi hạn giải quyết không quá 23 ngày.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ UBND cấp xã nơi người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 



thường trú.
+ Trường hợp người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 



không có nơi thường trú thì UBND cấp xã nơi tạm trú thực hiện việc cấp Giấy 
xác nhận tình trạng hôn nhân.
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Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC, ƯBND cấp xã nơi 
thường trú trước đây của người yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 
(trường hợp người yêu cầu đã thường trú ở nhiều nơi khác nhau), UBND nơi dự 
định đăng ký kết hôn trước đây.



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận tình trạng hôn 
nhân (bản chính).



Lệ phí: 10.000 đồng (mười ngàn đồng).
+ Miễn lệ phí về đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với 



cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu (nếu nộp hồ sơ 



theo hình thức trực tiếp);
+ Biểu mẫu điện tử tương tác cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (néu 



nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến).
Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:
Trường hợp yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân nhàm mục đích kết hôn 



thì người yêu cầu phải đáp ứng đủ điều kiện kết hôn:
+ Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
+ Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
+ Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
+ Việc két hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn, gồm:
. Kết hôn giả tạo, ly hôn giả tạo;
. Tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dổi kết hôn, cản trở kết hôn;
. Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác hoặc chưa có 



vợ, chưa có chồng mà kết hôn với người đang có chồng, có vợ;
. Kết hôn giữa những người cùng dòng máu về trực hệ; giữa những người 



có họ trong phạm vi ba đời; giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi; giữa người đã từng 
là cha, mẹ nuôi với con nuôi, cha chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, cha 
dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;



- Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.
Trường hợp yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để sử dụng 



vào mục đích khác, không phải để đăng ký kết hôn, thì người yêu cầu không 
phải đáp ứng điều kiện kết hôn.



Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)
- Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13;
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định sổ 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
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- Nghị định sổ I04/2022/NĐ-CP ngày 2 ỉ / 12/2022 của Chính phủ sửa đôi. 
hô sung một sô điêu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô hộ 
khâu, sô tạm trú giav khi thực hiện thủ tục hành chỉnh, cung cấp dịch vụ công;



Thông tư so 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 
28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ 
tịch trực tuyến;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin trong 
cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là người 
gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn 
về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tính Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI CÁP GIẤY XÁC NHẬN TỈNH TRẠNG HÔN NHÂN



Kính gửi: (')...........................................................................................



Họ, chữ đệm , tên người yêu cầu: ....................................................................................



Nơi cư trú:(2) ........................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)...............................................................................................



Quan hệ với người được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:.......................
Đề nghị cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người có tên dưới đây: 



Họ, chữ đệm, tên: ................................................................................................................



Ngày, tháng, năm sinh:........................................................................................
Giới tính:...................... Dân tộc:..................................Quốc tịch:..................
Nơi cư trú:<2).........................................................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)



Tình trạng hôn nhân:(4)



Mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:(5)



Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.



Làm tại:......................... ,ngày.........tháng.........năm



Người yêu cầu
(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
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Chú thích:



(1) Ghi rõ tên cơ quan cấp giấy XNTTHN.
(2) Trường hợp công dân Việt Nam cư trú trong nước thi ghi theo nơi đăng ký thường trú. nếu 



không có nơi dăng ký thường trú thì ghi theo nơi đăng ký tạm trú.
Trường hợp công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài thì ghi theo nơi thường trú hoặc tạm trú ở 



nước ngoài.
<3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ  hợp lệ thay 



thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).
(‘l) Đổi với công dân Việt Nam cư trú ở trong nước thì ghi rõ tình trạng hôn nhân hiện tại: đang có 



vợ hoặc có chồng; hoặc chưa đăng ký kết hôn với ai; hoặc đã đăng ký kết hôn/đã có vợ hoặc chồng, 
nhưng đã ly hôn hoặc người kia đã chết.



Đối với người đang có vợ/chồng yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian trước khi
đăng ký kết hôn thì ghi: Trong thời gian từ ngày...tháng....năm....dến ngày....tháng..... năm....chưa
đăng ký kết hôn với ai; hiện tại đang có vợ/chồng là bà/ông... (Giấy chứng nhận kết hôn số ..., do ... 
cấp ngày...tháng...năm).



Đối với công dân Việt Nam cư trú ờ nước ngoài có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân trong 
thời gian cư trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh; người đã qua nhiều nơi thường trú khác nhau đề 
nghị xác nhận tình trạng hôn nhân tại nơi thường trú trước đây thì khai về tình trạng hôn nhân cùa 
mình trong thời gian đã thường trú tại nơi đó (Ví dụ: Không đăng ký kết hôn với ai trong thời gian cư 
trú tạ i .............................................., từ ngày......tháng ......năm .......... đến ngày .........tháng........n ăm ......... ).



Đối với công dân Việt Nam đang cư trú ờ nước ngoài, có yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân 
trong thời gian cư trú ở nước ngoài, thỉ khai về tình trạng hôn nhân cùa mình trong thời gian cư trú tại
nước đó (Ví dụ: trong thời gian cư trú tại CHLB Đức từ n g ày ...... th án g ...... n ă m ........ đến n g ày .........
tháng...... n ăm .........không đăng ký kết hôn với ai tại Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức).



(5) Ghi rõ mục đích sử dụng Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Trường hợp sử dụng Giấy xác 
nhận tình trạng hôn nhân để kết hôn, thì phải ghi rỗ kết hôn với ai (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm 
sinh; quốc tịch; giấy tờ tùy thân; nơi cư trú); nơi dự định đăng ký kết hôn.
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13. Thủ tục: Đăng ký lại khai sinh
Trình tư thưc hiên:• • •
- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký lại 



khai sinh nộp hồ sơ đăng ký lại khai sinh tại UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ 
phí nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đãng ký lại khai sinh; nộp phí cấp bản 
sao Giấy khai sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký 
lại khai sinh truy cập cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
(https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), 
xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng 
UBND cấp xã có tham quyền.



Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh trực tuyến cung cấp thông tin theo 
biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại khai sinh (cung cấp trên cổng dịch vụ 
công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy 
định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách 
thúc khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả 
kết quả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn 
hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), đồng thời chuyền hồ sơ đế công 
chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dừ liệu) và ký sổ vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cẩu bô sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung đê 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bô sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Nếu người có yêu cầu đăng kỷ lại khai sinh không bổ sung, hoàn 
thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ có văn bản từ chối 
giải quyết yêu cầu đăng ký lại khai sinh.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 
lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình 
hoặc đính kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hồ sơ — thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);
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+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thê trả kêt quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiêu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kêt quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho 
người có yêu câu (nêu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiêu xin lôi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gứi tin 
nhăn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



Trường hợp việc đăng ký lại khai sinh được thực hiện tại UBND cấp xâ 
không phải nơi đăng ký khai sinh trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo 
cáo Chủ tịch UBND câp xã có văn bản đề nghị UBND cấp xã nơi đăng ký khai 
sinh trước đây kiểm tra, xác minh về việc lưu giữ sổ hộ tịch.



Sau khi nhận được văn bản đề nghị, UBND nơi đã đăng ký khai sinh 
trước đây tiên hành kiêm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu 
giữ hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.



Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký lại khai sinh không có 
thông tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn 
bản đê nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh. Trường hợp cơ quan 
công an trả lời không có thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu 
đăng ký lại khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ và xác định 
nội dung khai sinh theo văn bản cam đoan.



Sau khi nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ 
hộ tịch tại nơi đã đăng ký khai sinh hoặc sau thời hạn 20 ngày kể từ ngày gửi 
văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, nếu thấy việc 
đăng ký lại khai sinh chính xác, đúng quy định pháp luật, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 
đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại khai sinh theo hình thức trực 
tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ đăng ký khai sinh, 
cập nhật thông tin đăng ký lại khai sinh và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, 
quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại khai sinh theo hình thức trực tuyến, 
công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy khai sinh điện tử với thông tin 
đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biếu mẫu Giấy khai sinh điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịchthực hiện 
việc ghi nội dung vào sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh và 
lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký, 
chuyển tới Bộ phận một cửa đế trả kết quả cho người có yêu cầu.
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- Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh kiểm tra thông tin ừên Giấy khai 
sinh, trong số  đăng ký khai sinh và ký tên vào số đăng ký khai sinh, nhận Giấy 
khai sinh.



Cách thức thực hiện:
Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 



cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai sinh tại Bộ phận một cửa của 
UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn).



Thành phần, số lượng hồ sơ: (sửa đôi, bổ sung)
- Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu, trong đó có cam đoan của người 



yêu cầu về việc đã nộp đủ các giấy tờ hiện có (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp 
hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại khai sinh, trong đó có cam đoan 
các thông tin cung cấp là đúng sự thật, không còn bản chính Giấy khai sinh, đã 
nộp đủ các giấy tờ hiện có và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội 
dung cam đoan của mình (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn 
trên Công dịch vụ công nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức 
trực tuyến).



- Người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh thực hiện việc nộp/xuất trình 
(theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp:
- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài 



liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm:
+ Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp 



hợp lệ (bản sao được chứng thực từ bản chính, bản sao được cấp từ sổ đăng ký 
khai sinh); Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thể Giấy khai sinh 
được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam.



+ Trường hợp người yêu cầu không có giấy tờ nêu trên thì phải nộp bán 
sao giấy tờ do cơ quan, tố chức có tham quyền của Việt Nam cấp hợp lệ như: 
Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy tờ 
chímg minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học 
bạ, hồ sơ học tập do cơ quan có thấm quyển cấp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có 
thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, thảng, năm sinh của cả nhân.



Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các 
giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình cỏ; chịu 
trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật.



- Trường hợp người yêu cầu đăng ký lại khai sinh là cán bộ, công chức, 
viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác 
nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của 
người đó gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc
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tịch; quê quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn 
vị đang quản lý.



- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc đăng ký lại khai sinh. Trường hợp người được ủy quyền là 
ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn 
bản ủy quyền không phải chứng thực.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thấm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng đế chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
lại khai sinh. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ có giả trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đãng kỷ hộ tịch không thế khai thác được thông tin về nơi cư trú của 
công dân theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điểu 14 Nghị định sổ 
104/2Ọ22/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Trường hợp các thông tin 
về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia 
về dân cư bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.



* Lưu ý
- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thế nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ đê đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đổi chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiểp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ ho sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký lại khai sinh trực tuyến 
phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện
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thoại hoặc được chụp, được quét bàng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, 
còn giá trị sử dụng;



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký lại khai sinh 
trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người 
yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Giấy khai sinh/bản sao 
Giấy khai sinh), người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh phải xuất trình giấy tờ tuỳ 
thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký lại khai sinh theo quy định pháp 
luật hộ tịch.



- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận đế sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường họp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường hợp người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh không cung cấp được 
giấy tờ nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tay xóa, sửa chữa, 
làm giả thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thấm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký lại 
khai sinh.



- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan 
về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ 
cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan 
không đúng sự thật.



Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền hủy bỏ kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan 
không đúng sự thật.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thòi hạn giải quyết: 05 ngày làm việc; trường họp phải xác minh thì 



thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.
Đổi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã nơi đã đăng ký 



khai sinh trước đây hoặc UBND cấp xã nơi người yêu cầu đăng ký lại khai sinh 
thường trú.



Cơ quan phối hợp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC; UBND cấp xã nơi 
người yêu cầu đăng ký lại khai sinh đã đăng ký khai sinh trước đây trong trường 
hợp thực hiện đăng ký lại khai sinh tại UBND cấp xã nơi thường trú; Cơ quan 
công an có thẩm quyền.



Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy khai sinh (bản chính); bản sao Giấy khai sinh (trường hợp yêu cầu 



cấp bản sao Giấy khai sinh)
Lệ phí:
+ 5.000đ (năm ngàn đồng)
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+ Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công 
với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.



+ Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản sao Trích 
lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.



Tên mẫu đon, mẫu tò’ khai (nếu có và đính kèm):
+ Tờ khai đăng ký lại khai sinh (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);



+ Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại khai sinh (nếu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến).



Yêu cầu, điều kiên thưc hiên thủ tuc hành chính:' • • • •
+ Việc khai sinh đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt 



Nam trước ngày 01/01/2016 nhưng sổ đăng ký khai sinh và bản chính Giấy khai 
sinh đều bị mất.



+ Người có yêu cầu còn sống tại thời điểm yêu cầu đăng ký lại.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: (sửa đổi, bổ sung)
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Nghị định sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phù sửa đổi, 



bô sung một so điểu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô hộ 
khâu, sô tạm trú giây khi thực hiện thủ tục hành chính, cung câp dịch vụ công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp bãi bỏ một sổ nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ 
tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thấm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;
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- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sừa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINH



Kính g ử i : ..............................................................



Họ, chữ đệm , tên người yêu cầu: ...................................................



Nơi cư trú:(2)..............................................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)



Quan hệ với người được khai sinh: ...............................................................



tìề  nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây: 
Họ, chữ đệm, tên: ....................................................................................
Ngày, tháng, năm s in h : ............................................... ghi bằng chữ: .........



Giới tính:.......................... Dân tộ c : ....................................Quốc t ịc h : ..........



Nơi sinh:(4).............................................................................................................



Quê quán: .............................................................................................................



Họ, chữ đệm, tên ngưòi m ẹ:..............................................................
Năm  s in h :(5)......................................Dân tộc:....................Q uốc t ịc h : ..........



Nơi cư trú :(2)........................................................................................................



Họ, chữ  đệm , tên người c h a : ............................................................



Năm sinh:(5)................................ Dân tộc:................ Quốc tịch:
Nơi cư trú:(2)..............................................................................



Đã đăng ký khai sinh tại:(6)...............................................................................................
Giấy khai sinh sổ:(7)............................... . quyển số <7)............ngày...... /
............ / ..................



Tôi cam đoan những nội dung khai trên dây là đúng sự thật và đã nộp đủ các giấy tờ 
hiện có. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.



Làm tại:.......................... ngày.......... tháng......... năm ..............
Người yêu cầu



(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đệ nghị cấp bàn sao(8>: Có c ,  Không n  
Số lượng:........bàn
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Chú thích:
(,)Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai sinh
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi 



theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký 
tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người đi đăng ký, ghi rõ số, cơ quan cấp, 
ngày cấp hộ chiểu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế {Ví dụ: Chứng 
minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 20/10/2004).



(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và địa chi cơ sở y tể đó; 
trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thi ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, huyện, 
tỉnh) nơi sinh ra; trường hợp không rõ nơi sinh đầy đủ thì chỉ ghi địa danh hành chính 
cấp tỉnh.



(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).
(6) Ghi tên cơ quan đã đăng ký khai sinh trước đây.
(7) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.
(8) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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14. T hu tục: Đ ă n g  ký khai sin h  cho n gư òi đã có hồ sơ , g iấy  tờ  cá nhân
T rìn h  tu’ th ư c  hiên:
- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có ycu cầu đăng ký khai 



sinh nộp hồ sơ đăng ký khai sinh tại UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ phí nếu 
thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký khai sinh; nộp phí cấp bản sao Giấy khai 
sinh nếu có yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký 
khai sinh truy cập cống dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hộ 
thông thông tin giải quyết thủ tục hành chính tinh 
(https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoán), 
xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng 
UBND câp xã có thẩm quyền.



Người có yêu cầu dăng ký khai sinh trực tuyến cung cẩp thông tin theo 
biêu mâu điện tử tương tác đăng ký khai sinh (cung câp trên Công dịch vụ công), 
đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp 
phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác 
theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả 
kết quá cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhan 
hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), đồng thời chuyển hồ sơ để công 
chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 
người có yêu cầu bố sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bổ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Trường hợp người có yêu cầu đăng ký khai sinh không bổ sung, hoàn 
thiện được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận một cửa có thông báo từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký khai sinh.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp lệ 
của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình hoặc 
đính kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tói Bộ phận tiếp nhận 
hô sơ đê thông báo cho người nộp hô sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn
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+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyến Bộ phận một cửa để trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



Trường hợp giấy tờ của người yêu cầu đăng ký khai sinh không có thông 
tin chứng minh quan hệ cha, mẹ, con thì cơ quan đăng ký hộ tịch có văn bản đề 
nghị cơ quan công an có thẩm quyền xác minh. Trường hợp cơ quan công an trả 
lời không có thông tin thì cơ quan đăng ký hộ tịch cho người yêu cầu đăng ký 
khai sinh lập văn bản cam đoan về thông tin của cha, mẹ và xác định nội dung 
khai sinh theo văn bản cam đoan.



+ Sau khi nhận được kết quả xác minh hoặc sau thời hạn 20 ngày ke từ ngày 
gửi văn bản yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, nếu thấy hồ sơ 
đầy đủ, hợp lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo 
hình thức trực tiếp, thì công chúc tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ đăng 
ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh và lưu chính thức trên Phần 
mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký khai sinh theo hình thức trực tuyến, 
công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy khai sinh điện tử với thông tin 
đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biểu mẫu Giấy khai sinh điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).



Nếu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịchthực hiện 
việc ghi nội dung vào sổ đăng ký khai sinh, cập nhật thông tin đăng ký khai sinh và 
lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Giấy khai sinh, trình Lãnh đạo UBND ký, 
chuyến tới Bộ phận một cửa đế trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh kiểm tra thông tin trên Giấy khai sinh, 
trong Số đăng ký khai sinh và ký tên vào So đăng ký khai sinh, nhận Giấy khai 
sinh.



C ách  th ứ c th ư c hiên:• •
Người có yêu cầu đăng ký khai sinh trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho 



người khác thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã 
hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch 
vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông tin giải quyết 
thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn).



T h àn h  ph ần , số lư ợ n g  hồ sơ: (sửa đổi, bổ  sung)





https://dichvucong.gov.vn


https://dichvucong.soctrang.gov.vn








104



- Tờ khai đăng ký khai sinh theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ 
sơ theo hình thức trực tuyến);



- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký khai sinh (do người yêu cầu cung, cấp 
thông tin theo hướng dẫn trên Công dịch vụ công nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến).



- Người có yêu cầu đăng ký khai sinh thực hiện việc nộp/xuất trình (theo 
hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp:
- Văn bản cam đoan của người yêu cầu về việc chưa được đăng ký khai sinh.
- Bán sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, 



tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm: Giấy 
chímg minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; giấy tờ chứng 
minh vê nơi cư trú; Băng tôt nghiệp, Giây chứng nhận, Chứng chỉ, Học bụ, HÒ 
sơ học tập do cơ quan có thảm quyên câp hoặc xác nhận; giấy tờ khác có thông 
tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cả nhân.



Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các 
giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có; chịu 
trách nhiệm, hệ quả của việc cam đoan không đúng sự thật.



- Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh là cán bộ, công chức, viên 
chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang thì phải có văn bản xác nhận 
của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị về việc những nội dung khai sinh của người đó 
gồm họ, chữ đệm, tên; giới tính; ngày, tháng, năm sinh; dân tộc; quốc tịch; quê 
quán; quan hệ cha - con, mẹ - con phù hợp với hồ sơ do cơ quan, đơn vị đang 
quản lý.



- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc đăng ký khai sinh. Trường hợp người được ủy quyền là 
ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn 
bản ủy quyền không phải chứng thực.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sứ dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
khai sinh. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ cỏ giả trị chứng minh thông tin về cư trú trong trường hợp cơ 
quan đãng ký hộ tịch không thế khai thác được thông tin vê nơi cư trú của 
công dãn theo các phương thức quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định so 
104/2Ọ22/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. Trường hợp các thông tin 
về giấy tờ chứng mình nơi cư trú đã được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quôc gia 
về dân cư bằng các phương thức này thì người có yêu cầu không phải xuảt 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyên).
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Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.



* Lưu ý:
- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiểm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ đế đổi chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiếm tra, đoi chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phái nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến phải 
bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện thoại 
hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, còn giá 
trị sử dụng;



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký khai sinh 
trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người 
yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Giấy khai sinh/bản sao 
Giấy khai sinh), người có yêu cầu đăng ký khai sinh phải xuất trình giấy tờ tuỳ 
thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký khai sinh theo quy định pháp luật 
hộ tịch.



- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận đê sử dụng cho việc dăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh không cung cấp được giấy 
tờ nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tấy xóa, sửa chữa, làm 
giả thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký khai sinh.



- Trường hợp cho phép người yêu cầu đăng ký hộ tịch lập văn bản cam đoan 
về nội dung yêu cầu đăng ký hộ tịch thì cơ quan đăng ký hộ tịch phải giải thích rõ 
cho người lập văn bản cam đoan về trách nhiệm, hệ quả pháp lý của việc cam đoan 
không đúng sự thật.
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Cơ quan đăng ký hộ tịch từ chối giải quyết hoặc đề nghị cơ quan có thấm 
quyên hủy bở kết quả đăng ký hộ tịch, nếu có cơ sở xác định nội dung cam đoan 
không đúng sự thật.



Số lượng  hồ sơ: 01 bộ
T hời hạn  giải quyết: 05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì thời 



hạn giải quyết không quá 25 ngày.
Đối tượng  thự c  hiện thủ  tục h ành  chính: Cá nhân
C ơ qu an  thự c  hiện thủ  tục  hành  chính: UBND cấp xã nơi người yêu 



cầu cư trú.
C ơ  q u an  phối họp : Cơ quan quản lý CSDLQGVDC,UBND cấp xã nơi 



người yêu câu đăng ký khai sinh cư trú trước đây; Cơ quan công an có thẩm 
quyền.



K ết quả  thự c  hiện thủ  tục  hành  chính:
Giấy khai sinh (bản chính), bản sao Giấy khai sinh (trường hợp yêu cầu cấp 



bản sao Giấy khai sinh)
Lệ phí:
+ 5.000 đồng (năm ngàn đồng)
+ Miễn lệ phí hộ tịch về đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công 



với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.
+ Phí cấp bản sao Giấy khai sinh (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản sao Trích 



lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
Tên m ẫu đơ n , m ẫu tờ  khai (nếu có và đ ính  kèm ):
+ Tờ khai đăng ký khai sinh (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
+ Biếu mẫu diện tử tương tác đăng ký khai sinh (nếu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tuyến).
Yêu cầu , điều kiên thư c  hiên thủ  tuc  hành  ch ính :' • • • •
Công dân Việt Nam cư trú trong nước, sinh trước ngày 01/01/2016, chưa 



được đăng ký khai sinh, có hồ sơ, giấy tờ cá nhân (bản chính hoặc bản sao được 
chứng thực hợp lệ) như: giấy tờ tùy thân; sổ hộ khẩu; sổ tạm trú; giấy tờ khác do 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp.



C ăn cứ  p h áp  lý của thủ  tục  hành  ch ính : (sửa đổi, bo sung)
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyển;
- Nghị định sổ I04/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chinh phủ sửa đổi, 



bo sung một số điểu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô hộ 
khâu, sô tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chỉnh, cung cấp dịch vụ công;
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- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một sổ điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư số 09/2022/TT-BTP ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư 
pháp bãi bỏ một số nội dung tại các Thông tư trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý, hộ 
tịch do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thâm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 cua Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thấm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐẢNG KÝ KHAI SINH



Kính gửi:(l)..............



Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:



Nơi cư trú:(2)



Giấy tờ tùy thân:(3)



Quan hệ với người dược khai sinh: ..............................................
Đe nghị CO’ quan đăng ký khai sinh cho người dưới đây:
Họ, chữ đệm, tê n : ..............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...........................................ghi bằng chữ:



Giới tính:...................... Dân tộc:.......................... Quổc tịch:
Nơi sinh:(4)............................................................................



Quê quán: ..................................................
Ho, chữ đêm, tên người m e : .............
Năm s in h :(5)................................................
Nơi cư trú :(2).............................................



............... Dân tộc:.......... ...........Quốc t ị c h : ...............



Họ, chữ đêm, tên ngưòi c h a : ............
Năm  s in h :(5)...............................................
Nơi cư trú :(2).............................................



.............. Dân tộc:........... ......... Quốc t ic h : ................



Tôi cam đoan nội dung dề nghị dăng ký khai sinh trên đây là dứng sự thật, dược sự 
thỏa thuận nhất trí của các bên liên quan theo quy định pháp luật.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.



Làm tại:.......................... ngày.......... tháng......... năm ..............
Người yêu cầu



(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)Đề nghị cấp bản sao(6): Có c ,  Không c  
Số lượng:.........bản
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Chú thích:



(1) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký khai sinh.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi 



theo nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đãng ký 
tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân của người di đăng ký, ghi rõ số, cơ quan 
cấp, ngày cấp hộ chiểu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế {Vỉ dụ: 
Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 
20/10/2014).



(4) Trường hợp sinh tại cơ sở y tế thì ghi rõ tên cơ sở y tế và và địa chỉ trụ sở cơ sở y tể 
đó.



Vỉ dụ: - Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, đường La Thành, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, Hà Nội



- Trạm y tế xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bác Ninh.
Trường hợp sinh ra ngoài cơ sở y tế thì ghi địa danh của 03 cấp hành chính (xã, 



huyện, tỉnh), nơi sinh ra.
Vỉ dụ: xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
(5) Ghi đầy đủ ngày, tháng sinh của cha, mẹ (nếu có).



(61 Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ sổ lượng.
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15. T hủ  tục: Đ ăng  ký lại kết hôn
T rìn h  tự  th ự c  hiện:• • •
- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký lại 



kết hôn nộp hồ sơ đăng ký lại kết hôn tại UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ phí 
nếu thuộc trường họp phải nộp lệ phí đăng ký lại kết hôn.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng kv 
lại kết hôn truy cập Công dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
(https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), 
xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng 
UBND cấp xã có thấm quyền.



Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn trực tuyến cung cấp thông tin theo 
biếu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại kết hôn (cung cấp trên cổng dịch vụ 
công), đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy 
định; nộp phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách 
thức khác theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, họp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, họp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả 
kết quả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhắn 
hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), đồng thời chuyển hồ sơ đê công 
chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện số hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký sổ vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bo sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bô sung đê 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bố sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Nốu người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn không bổ sung, hoàn thiện 
được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ có văn bản từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký lại kết hôn.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thẩm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 
lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình 
hoặc đính kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bổ sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa đế 
thông báo cho người nộp hồ sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);
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+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thể trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa đế trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhắn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



Trường hợp việc đăng ký lại kết hôn thực hiện tại UBND cấp xã không 
phải nơi đã đăng ký kết hôn trước đây thì công chức tư pháp - hộ tịch báo cáo 
Chủ tịch UBND có văn bản đề nghị UBND nơi đăng ký kết hôn trước đây kiểm 
tra, xác minh về việc lưu giữ số hộ tịch tại địa phương.



Sau khi nhận được văn bản đề nghị, UBND nơi đã đăng ký kết hôn trước 
đây tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản về việc còn lưu giữ 
hoặc không lưu giữ được sổ hộ tịch.



+ Sau khi nhận được kết quả xác minh về việc không còn lưu giữ được sổ 
hộ tịch tại nơi đã đăng ký kết hôn hoặc sau then hạn 20 ngày kể từ ngày gửi văn bản 
yêu cầu xác minh mà không nhận được văn bản trả lời, nếu thấy hồ sơ đầy đủ, hợp 
lệ, đúng quy định, trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại kết hôn theo hình thức 
trực tiếp, thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ đăng ký kết hôn, 
cập nhật thông tin đăng ký lại kết hôn và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, 
quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



Trường họp tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại kết hôn theo hình thức trực tuyến, 
công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Giấy chứng nhận kết hôn điện tử với 
thông tin đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đày đủ của các 
thông tin trên biếu mẫu Giấy chứng nhận kết hôn điện tử và xác nhận (tối đa một 
ngày).



Neu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thống nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện 
việc ghi vào Sô đăng ký kết hôn, cập nhật thông tin đăng ký lại kết hôn và lưu 
chính thức trên Phần mềm đãng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Giấy chứng nhận kết hôn, trình Lãnh đạo 
UBND ký, chuyên tới Bộ phận một cửa để trả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn (hai bên nam, nữ phải có mặt, xuất 
trình giấy tờ tuỳ thân đê đổi chiếu) kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận kết 
hôn, trong Sô đăng ký kết hôn, và ký tên vào Sổ đăng ký kết hôn, ký tên vào Giấy 
chứng nhận kêt hôn, môi bên nam, nữ nhận 01 bản chính Giây chứng nhận kêt hôn.



C ách thức thự c hiện:
Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 



phận một cửa của UBND cấp xã hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên cống dịch vụ công 
quôc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thông thông tin giải quyết thủ tục
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hành chính tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn) (bên nam hoặc bên nừ có 
thê nộp hồ sơ mà không cần có văn bản ủy quyền của bên còn lại).



T h àn h  p h ần , số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)
- Tờ khai đăng ký lại kết hôn theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp 



hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại kết hôn, trong đó có cam đoan 



các thông tin cung cấp là đủng sự thật, không còn bản chính Giấy chứng nhận 
kết hôn, đã nộp đủ các giấy tờ hiện có và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp 
luật về nội dung cam đoan của mình (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo 
hướng dẫn trên cổng dịch vụ công nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo 
hình thức trực tuyến).



- Người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn thực hiện việc nộp/xuất trình (theo 
hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp:
- Bản sao Giấy chứng nhận kết hôn được cấp trước đây. Neu không có 



bản sao Giấy chứng nhận kết hôn thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ cá nhân có các 
thông tin liên quan đến nội dung đăng ký kết hôn.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng đế chứng minh về nhân thâncủa cả hai bên có yêu cầu đăng 
ký lại kết hôn. Trường họp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có 
trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải 
xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);



- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền (nếu việc đăng kỷ 
lại kết hôn thực hiện tại UBND cấp xã không phải là nơi đăng ký kết hôn trước 
đây) trong trường họp cơ quan đăng kỷ hộ tịch không thê khai thác được 
thông tin vê nơi cư trú của công dân theo các phương thức quy định tại khoản 
2 Điều 14 Nghị định sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ. 
Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã được khai thác 
từ Cơ sở dữ liệu quôc gia về dân cư bang các phương thức này thì người có 
yêu cầu không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo 
hình thức trực tuyến).



* L ưu  ý:
- Đối với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiểm tra, đổi chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin để lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.
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+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thế nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ đe đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đối với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký lại kết hôn trực tuyến 
phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện 
thoại hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, 
còn giá trị sử dụng;



+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký lại kết hôn 
trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người 
yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quả (Giấy chứng nhận kết hôn), 
người có yêu cầu đăng ký lại kết hôn xuất trình giấy tờ tuỳ thân, nộp các giấy tờ là 
thành phần hồ sơ đăng kỷ lại kết hôn theo quy định pháp luật hộ tịch.



Trường họp người yêu cầu đăng ký lại kết hôn không cung cấp được giấy 
tờ nêu trên quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tây xóa, sửa chữa, làm giả thì 
cơ quan đăng ký hộ tịch có thấm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký lại kết hôn.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
T hòi hạn  giải quyết: 05 ngày làm việc; trường hợp phải xác minh thì 



thời hạn giải quyết không quá 25 ngày.
Đối tương  thưc hiên thủ  tuc hành  ch ính : Cá nhân
C ơ qu an  thực hiện thủ  tục hành  ch ính : UBND cấp xã nơi đã đăng ký 



kết hôn trước đây hoặc UBND cấp xã nơi người yêu cầu thường trú.
C ơ qu an  phối hợp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC; UBND nơi đăng ký 



kết hôn trước đây trong trường hợp đăng ký lại kết hôn tại UBND cấp xã nơi 
người yêu cầu thường trú.



K ết quả  thực Giấy chứng nhận kết hôn (bản chính), mỗi bên vợ, chồng 
01 bản.



Lê phí: 20 .000  đ ồ n g  (H ai m ư ơ i n g àn  đồng)



+ Miễn lệ phí hộ tịch đổi với việc đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia 
đình có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.



Tên m ẫu đơn , m ẫu tờ  khai (nếu có và đính  kèm ):
+ Tờ khai đăng ký lại kết hôn (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
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+ Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại kết hôn (nếu nộp hồ sơ theo hình 
thức trực tuyến).



Yêu cầu , điều kiện thực hiện thù  tục hành  chính:
+ Việc kết hôn đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 



trước ngày 01/01/2016 nhưng sổ  đăng ký kết hôn và bản chính Giấy chứng nhận 
kết hôn đều bị mất;



+ Người yêu cầu đăng ký lại kết hôn còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng 
ký lại kết hôn.



C ăn  cứ  p h áp  lý của thủ  tục hành  ch ính : (sửa đôi, bổ sung)
- Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014;
- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Nghị định sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sứa đổi, 



bô sung một so điểu của các nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sô hộ 
khâu, sô tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thấm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/202 ĩ/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thấm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KÉT HÔN



Kính g ù i:(l)...................



Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:



Nơi cư t r ú : (2).......................................



Giấy tờ tùy th â n :(3).....................................................................................



Đe nghị cơ quan đăng ký lại kết hôn theo nội dung dưới đây: 



Họ, chữ đệm, tên của v ợ :................................................................



Ngày, tháng, năm sinh: ...........................................................................



Dân tộ c : ................................................Quốc tịch: ..................................



Nơi cư trú:(2)................................................................................................



Giấv tờ tùy thân:(3)



Họ, chữ đệm, tên của chồng: .......................



Ngày, tháng, năm sinh: ........................................



Dân tộ c : ................................................Quốc tịch:



Nơi cư trú:(2)............................................................



Giấy tờ tùy thân:(3)............................................................................................................



Đã đăng ký kết hôn tại:(4).................................................................................................
...............................ngày......... tháng.......... năm............................................................
Theo Giấy chứng nhận kết hôn số:(5).............................. . Quyển số:(5).........................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật vê cam đoan của mình.



Làm tại:........................ . ngày........tháng....... năm ...........
Người yêu cầu



________________________________________  (Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)
Đề nghị cấp bản sao(6): Có c ,  Không c



Số lượng:.........bản ...................................
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Chú thích:
(l) Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại kết hôn.
<2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo 



nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì 
ghi theo nơi đang sinh sổng.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 
hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp 
ngay 20/10/2004).



(4) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký kết hôn trước dây.
(5) Chi khai trong trường hợp biết rõ.



Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cấp bản sao và ghi rõ số lượng.
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16. T hủ  tục: Đ ăng ký lại khai tử
T rìn h  tư  thư c hiên:• • •
- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, người có yêu cầu đăng ký lại 



khai tử nộp hồ sơ đăng ký lại khai tử tại UBND cấp xã có thẩm quyền; nộp lệ phí 
nếu thuộc trường hợp phải nộp lệ phí đăng ký lại khai tử; nộp phí cấp bản sao 
Trích lục khai tử nếu có yêu cầu cấp bản sao Trích lục khai tử.



- Nếu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến, người có yêu cầu đăng ký 
lại khai tử truy cập cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 
(https://dichvucong.soctrang.gov.vn), đăng ký tài khoản (nếu chưa có tài khoản), 
xác thực người dùng theo hướng dẫn, đăng nhập vào hệ thống, xác định đúng 
UBND cấp xã có thẩm quyền.



Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử trực tuyến cung cấp thông tin theo 
biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại khai tử (cung cấp trên Cong dịch vụ công), 
đính kèm bản chụp hoặc bản sao điện tử các giấy tờ, tài liệu theo quy định; nộp 
phí, lệ phí thông qua chức năng thanh toán trực tuyến hoặc bằng cách thức khác 
theo quy định pháp luật, hoàn tất việc nộp hồ sơ.



- Công chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy 
đủ, thống nhất, hợp lệ của hồ sơ.



(i) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ, có Phiếu hẹn, trả 
kết quả cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ 
trực tiếp) hoặc gửi ngay Phiếu hẹn, trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin nhẳn 
hẹn trả kết quả qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu 
cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến), đồng thời chuyển hồ sơ để công 
chức làm công tác hộ tịch xử lý.



- Sau khi tiếp nhận hồ sơ theo hình thức nộp trực tiếp, công chức tiếp 
nhận hồ sơ thực hiện sổ hóa (sao chụp, chuyển thành tài liệu điện tử trên hệ 
thống thông tin, cơ sở dữ liệu) và ký số vào tài liệu, hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đã được số hóa theo quy định.



(ii) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì có thông báo cho người yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung để 
người có yêu cầu bổ sung, hoàn thiện. Sau khi hồ sơ được bồ sung, thực hiện lại 
bước (i);



(iii) Nếu người có yêu cầu đăng ký lại khai tử không bổ sung, hoàn thiện 
được hồ sơ thì báo cáo Trưởng bộ phận tiếp nhận hồ sơ có văn bản từ chối giải 
quyết yêu cầu đăng ký lại khai tử.



- Công chức tư pháp - hộ tịch thấm tra hồ sơ (thẩm tra tính thống nhất, hợp 
lệ của các thông tin trong hồ sơ, giấy tờ, tài liệu do người yêu cầu nộp, xuất trình 
hoặc đính kèm).



+ Trường hợp hồ sơ cần bố sung, hoàn thiện hoặc không đủ điều kiện giải 
quyết, phải từ chối thì gửi thông báo về tình trạng hồ sơ tới Bộ phận một cửa để 
thông báo cho người nộp hô sơ -  thực hiện lại bước (ii) hoặc (iii);





https://dichvucong.gov.vn
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+ Trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân 
khác mà không thê trả kết quả đúng thời gian đã hẹn thì công chức làm công tác 
hộ tịch lập Phiếu xin lồi và hẹn lại ngày trả kết quả, trong đó nêu rõ lý do chậm 
trả kết quả và thời gian hẹn trả kết quả, chuyển Bộ phận một cửa để trả cho 
người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tiếp) 
hoặc gửi Phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả qua thư điện tử hoặc gửi tin 
nhăn qua điện thoại di động cho người có yêu cầu (nếu người có yêu cầu lựa 
chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến).



+ Nếu thấy thông tin khai tử đầy đủ và phù hợp, hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, dúng 
quy định, trường họp tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại khai tử theo hình thức trực tiếp, 
thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện việc ghi vào sổ đăng ký khai tử, cập nhật 
thông tin đăng ký lại khai tử và lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ 
tịch điện tử dùng chung.



Trường hợp tiếp nhận hồ sơ đăng ký lại khai tử theo hình thức trực tuyến, 
công chức tư pháp - hộ tịch gửi lại biểu mẫu Trích lục khai tử điện tửvới thông tin 
đầy đủ cho người yêu cầu qua thư điện tử hoặc thiết bị số.



Người yêu cầu có trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của các 
thông tin trên biếu mẫu Trích lục khai tử điện tử và xác nhận (tối đa một ngày).



Neu người có yêu cầu xác nhận thông tin đã thổng nhất, đầy đủ hoặc 
không có phản hồi sau thời hạn yêu cầu thì công chức tư pháp - hộ tịch thực hiện 
việc ghi nội dung vào số đăng ký khai tử, cập nhật thông tin đăng ký lại khai tử và 
lưu chính thức trên Phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung.



- Công chức tư pháp - hộ tịch in Trích lục khai tử, trình Lãnh đạo UBND 
ký, chuyến tới Bộ phận một cửa đế ừả kết quả cho người có yêu cầu.



- Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử kiểm tra thông tin trên Trích lục khai 
tử, trong Sổ đăng ký khai tử và ký tên vào sổ đãng ký khai tử, nhận Trích lục khai 
tử.



C ách th ứ c  thự c  hiện:
Người có yêu cầu đãng ký lại khai tử trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền 



cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai tử tại Bộ phận một cửa của 
UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyên 
trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Hệ thống thông 
tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (https://dichvucong.soctrang.gov.vn).



T h àn h  p h ần , số lượng hồ sơ: (sửa đổi, bổ sung)
- Tờ khai đăng ký lại khai tử theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp 



hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại khai tử, trong đó có cam đoan 



các thông tin cung cấp là đúng sự thật, không còn bản chính Giấy chứng 
tử/Trích lục khai tử, đã nộp đủ các giây tờ hiện có và chịu hoàn toàn trách nhiệm 
trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình (do người yêu cầu cung cấp 
thông tin theo hướng dẫn trên cổng dịch vụ công nếu người có yêu cầu lựa chọn 
nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến).





https://dichvucong.gov.vn
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- Người có yêu cầu đăng ký lại khai tử thực hiện việc nộp/xuất trình (theo 
hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:



* Giấy tờ phải nộp:
- Bản sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ. Neu không có bản 



sao Giấy chứng tử trước đây được cấp hợp lệ thì nộp bản sao hồ sơ, giấy tờ liên 
quan có nội dung chứng minh sự kiện chết.



- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy 
quyền thực hiện việc đăng ký lại khai tử. Trường hợp người được ủy quyền là 
ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn 
bản ủy quyền không phải chứng thực.



* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc 



các giấy tò khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
còn giá trị sử dụng đe chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký 
lại khai tử. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong 
CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thổng điền tự động thì không phải xuất 
trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến).



Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản 
sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.



* L ưu ý:
- Đổi với giấy tờ nộp, xuất trình nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tiếp:
+ Đối với giấy tờ xuất trình khi đăng ký hộ tịch, người tiếp nhận có trách 



nhiệm kiếm tra, đối chiếu với thông tin trong tờ khai, chụp lại hoặc ghi lại thông 
tin đê lưu trong hồ sơ và trả lại cho người xuất trình, không được yêu cầu nộp 
bản sao hoặc bản chụp giấy tờ đó.



+ Người yêu cầu đăng ký hộ tịch có thể nộp bản sao chứng thực từ bản 
chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản chụp kèm theo bản chính giấy 
tờ đê đối chiếu. Trường hợp người yêu cầu nộp bản chụp kèm theo bản chính 
giấy tờ thì người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu bản chụp với bản 
chính và ký xác nhận, không được yêu cầu người đi đăng ký nộp bản sao giấy tờ 
đó.



+ Người tiếp nhận có trách nhiệm tiếp nhận đúng, đủ hồ sơ đăng ký hộ 
tịch theo quy định của pháp luật hộ tịch, không được yêu cầu người đăng ký hộ 
tịch nộp thêm giấy tờ mà pháp luật hộ tịch không quy định phải nộp.



- Đổi với giấy tờ gửi kèm theo nếu người yêu cầu nộp hồ sơ theo hỉnh 
thức trực tuyến:



+ Bản chụp các giấy tờ gửi kèm theo hồ sơ đăng ký lại khai tử trực tuyến 
phải bảo đảm rõ nét, đầy đủ, toàn vẹn về nội dung, là bản chụp bằng máy ảnh, điện 
thoại hoặc được chụp, được quét bằng thiết bị điện tử, từ giấy tờ được cấp hợp lệ, 
còn giá trị sử dụng;
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+ Trường hợp giấy tờ, tài liệu phải gửi kèm trong hồ sơ đăng ký lại khai tử 
trực tuyến đã có bản sao điện tử hoặc đã có bản điện tử giấy tờ hộ tịch thì người 
yêu cầu được sử dụng bản điện tử này.



+ Khi đến cơ quan đăng ký hộ tịch nhận kết quá (Trích lục khai tử/bản sao 
Trích lục khai tử), người có yêu cầu đăng ký lại khai tử phải xuất trình giấy tờ tuỳ 
thân, nộp các giấy tờ là thành phần hồ sơ đăng ký lại khai tử theo quy định pháp 
luật hộ tịch.



- Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc 
xác nhận đê sử dụng cho việc đăng ký hộ tịch tại Việt Nam phải được hợp pháp 
hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường họp được miễn theo điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.



Trường họp người có yêu cầu đăng ký lại khai tử không cung cấp được 
giấy tờ nêu trên theo quy định hoặc giấy tờ nộp, xuất trình bị tẩy xóa, sửa chữa, 
làm giả thì cơ quan đăng ký hộ tịch có thấm quyền hủy bỏ kết quả đăng ký lại 
khai tử.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ
T hời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc. Trường họp cần xác minh thì thời 



hạn giải quyết không quá 10 ngày làm việc.
Đối tư ợ ng  thự c  hiện thủ  tục  hành  ch ính : Cá nhân
Co' q u an  thự c  hiện thủ  tục  hành  ch ính : UBND cấp xã, nơi đã đăng ký 



khai tử trước đây.
C ơ q u an  phối hợp: Cơ quan quản lý CSDLQGVDC.
K ết q u ả  thực hiện thủ  tục  hành  chính:
Trích lục khai tử (bản chính), bản sao Trích lục khai tử (trường họp yêu cầu 



cấp bản sao Trích lục khai tử).
Lệ phí:
+ 5.000 đồng (Năm ngàn đồng)
+ Miễn lệ phí hộ tịch đối với việc đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia 



đình cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.
+ Phí cấp bản sao Trích lục khai tử (nếu có yêu cầu): 8.000 đồng/bản sao 



Trích lục/sự kiện hộ tịch đã đăng ký.
Tên m ẫu đơn , m ẫu tờ  khai (nếu có và đ ính  kèm ):
+ Tờ khai đăng ký lại khai tử (nếu nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
+ Biểu mẫu điện tử tương tác đăng ký lại khai tử (nếu nộp hồ sơ theo hình 



thức trực tuyến).
Yêu cầu , đ iều kiên thư c  hiên thủ  tuc  hành  ch ính :
Việc khai tử đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 



trước ngày 01/01/2016 nhưng sổ đăng ký khai tử và bản chính Giấy chứng tử 
đều bị mất.



C ăn  cứ  p h á p  lý của th ủ  tục  hàn h  ch ính : (sửa đổi, bổ sung)
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- Luật Hộ tịch năm 2014;
- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định 



chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch;
- Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 



Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến;
- Nghị định sổ 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ sửa đôi, 



bô sung một so điêu của các nghị định liên quan đên việc nộp, xuất trình so hộ 
khâu, số tạm trú giây khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công;



- Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ Tư pháp quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định sổ 123/2015/NĐ-CP 
ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành 
Luật Hộ tịch;



- Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy 
định chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ- 
CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
đăng ký hộ tịch trực tuyến;



- Thông tư số 281/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy 
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin 
trong cơ sở dữ liệu hộ tịch, phí xác nhận có quốc tịch Việt Nam, phí xác nhận là 
người gốc Việt Nam, lệ phí quốc tịch;



- Thông tư sổ 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về phí và lệ phí thuộc thấm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;



- Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ Tài chính sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 
của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của 
Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;



- Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân 
dân tỉnh Sóc Trăng sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐND ngày 
9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành quy định 
múc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng một số loại phí, lệ phí thuộc thấm 
quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Đ ộc lập - T ự  do - H ạnh phúc



TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI TỦ



Kính gửi: (1)....................................................................................



Họ, chữ đệm , tên ngưòi yêu c ầ u : ............................................................



Nơi cư t r ú : (2)......................................................................................................



Giấy tờ  tùy th â n :(3 )........................................................................................



Quan hệ với người dã c h ế t : .........................................................................



Đe nghị cơ quan đăng kỷ lại khai tử cho ngưòi có tên dưói đây: 



Họ, chữ đệm , tên: .......................................................................................



Ngày, tháng, năm sinh: .................................................................................



Giới tính :.......................... Dân tộ c : .................................... Quốc tịch: ......



Nơi cư trú cuối c ù n g :(2)................................................................................



Giấy tờ  tùy th â n :(3)........................................................................................



Đã chết vào lúc:.....................g iờ ...........phút, ngày.............tháng........... năm ..........
Nơi chết:...........................................................................................................................



Nguyên nhân chết:(4).........................................................................................................
Đã đăng ký khai tử tạ i:(5).........................................ngày......... tháng.......... năm ........
Giấy chứng tử/Trích lục khai tử số:(6).....................................quyển số:(6)....................
Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước 
pháp luật về cam đoan của mình.



Làm tại: ...............................ngày....... thảng .....năm ......
Người yêu cầu



(Kỷ, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)



Đề nghị cấp bản sao(7): Có □  , Không IU  
Số lượng:.........bản
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Chú thích:
(0 Ghi rõ tên cơ quan đăng ký lại khai tử.
(2) Ghi theo nơi đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo 



nơi đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì 
ghi theo nơi đang sinh sổng.



(3) Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ 
hợp lệ thay thế (ví dụ: Chứng minh nhân dân số 001089123 do Công an thành phố Hà Nội cấp 
ngay 20/10/2004).



(4) Trường hợp chưa xác định được thì để ừống.
(5) Ghi rõ tên cơ quan đã đăng ký khai tử trước đây.
(6) Chỉ khai trong trường hợp biết rõ.



(7) Đề nghị đánh dấu X vào ô nếu có yêu cầu cẩp bản sao và ghi rõ số lượng.











